
 TỔNG  LUC 
 ĐẤT 

KHÁC 
 TỔNG  LUC 

 ĐẤT 

KHÁC 

Tổng cộng 1878,70 129,21 1749,36 1090,78 619,07 471,71 787,92 439,98 347,94

I
Vùng trồng lúa hữu cơ; Đất nuôi trồng thuỷ

sản 

LUC; 

NTS
168,13 0,00 75,00 93,13 168,13 6,13 162,00 0,00 0,00 0,00

1 Vùng trồng lúa hữu cơ, kết hợp khai thác rươi, cáy LUC Xã An Thanh 43,00 KH 2024 43,00 43,00 0,00 43,00 Bổ sung

3 Vùng trồng lúa hữu cơ, kết hợp khai thác rươi, cáy LUC Xã Quang Trung 10,00 KH 2024 10,00 10,00 0,00 10,00 Bổ sung

4
Khu nuôi rươi cáy thôn Hữu Chung, Bình Cách, 

Tri Lễ.
LUC Xã Hà Thanh 65,00 KH 2024 65,00 65,00 0,00 65,00 Bổ sung

5
Khu nuôi trồng thuỷ sản xã Chí Minh (Khu đất 

khai thác vật liệu xây dựng cũ)
NTS Xã Chí Minh 40,00

KH 2024 đưa 

vào 32 ha
40,00 40,00 0,00 40,00

6
Khu nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp hữu cơ 

công nghệ cao
NTS Xã Minh Đức 9,88 9,88 9,88 5,88 4,00 Bổ sung

7 Khu nuôi trồng thủy sản NTS Xã Dân Chủ 0,25 0,25 0,25 0,25 Bổ sung

II Đất nông nghiệp khác NKH 12,00 0,00 0,00 12,00 12,00 10,85 1,15 0,00 0,00 0,00

1 Khu chăn nuôi tập trung (Giáp xã Phượng Kỳ) NKH Xã Minh Đức 12,00
 KH 2021 đưa 

vào 2.71 Ha 
12,00 12,00 10,85 1,15

III Đất quốc phòng CQP 16,52 0,00 0,00 16,52 16,52 12,38 4,14 0,00 0,00 0,00

1 Công trình quốc phòng CQP Xã Minh Đức 2,42  QĐ 1411  2,42 2,42 1,22 1,20
Ưu tiên theo QĐ 1411 ( KH 2024 

đưa vào 2,42 ha
Tăng diện tích từ 2.40 Ha lên 2.42 Ha

2 Công trình quốc phòng CQP Thị trấn Tứ Kỳ 0,97  QĐ 1411 0,97 0,97 0,00 0,97 Ưu tiên theo QĐ 1411

3 Công trình quốc phòng CQP Xã Văn Tố 1,69  QĐ 1411 1,69 1,69 1,44 0,25 Ưu tiên theo QĐ 1411

4 Công trình quốc phòng CQP Xã Tiên Động 1,60  QĐ 1411 1,60 1,60 1,60 0,00 Ưu tiên theo QĐ 1411

5 Công trình quốc phòng CQP Xã Chí Minh 1,41  QĐ 1411 1,41 1,41 0,71 0,70 Ưu tiên theo QĐ 1411

6 Công trình quốc phòng CQP Xã Chí Minh 5,43  QĐ 1411 5,43 5,43 4,41 1,02 Ưu tiên theo QĐ 1411

7 Căn cứ Hậu phương CQP Xã Tân Kỳ 3,00

 Theo KH số 

07-KH/HU 

ngày 08 tháng 

18 năm 2020 

3,00 3,00 3,00 0,00

IV Đất an ninh CAN 7,77 0,00 7,77 2,91 2,71 0,20 4,86 3,73 1,13

1 Trụ sở công an huyện Tứ Kỳ CAN Thị trấn Tứ Kỳ 1,41
QĐ 1411 đưa 

vào 1,4 ha 
1,41 1,41 1,41 0,00 Ưu tiên theo QĐ 1411 Tăng diện tích từ 1.40 Ha lên 1.41 Ha

2 Trụ sở công an Thị trấn Tứ Kỳ CAN Thị trấn Tứ Kỳ 0,30  QĐ 1411 0,30 0,30 0,30 0,00 Ưu tiên theo QĐ 1411

3 Trụ sở công an xã Hà Kỳ CAN Xã Hà Kỳ 0,20  QĐ 1411 0,20 0,20 0,20 0,00 Ưu tiên theo QĐ 1411

4 Trụ sở công an xã Phượng Kỳ CAN Xã Phượng Kỳ 0,15
QĐ 1411 diện 

tích 0,2 ha
0,15 0,15 0,15 0,00 Ưu tiên theo QĐ 1411

Giảm diện tích từ 0.20 Ha xuống 0.15 Ha, 

Điều chỉnh vị trí

5 Trụ sở công an xã Minh Đức CAN Xã Minh Đức 0,20  QĐ 1411 0,20 0,20 0,20 0,00 Ưu tiên theo QĐ 1411

6 Trụ sở công an xã Quảng Nghiệp CAN Xã Quảng Nghiệp 0,20  QĐ 1411 0,20 0,20 0,20 0,00 Ưu tiên theo QĐ 1411

7 Trụ sở công an xã Văn Tố CAN Xã Văn Tố 0,15  QĐ 1411 0,15 0,15 0,15 0,00 Ưu tiên theo QĐ 1411

8 Trụ sở công an xã Bình Lãng CAN Xã Bình Lãng 0,15  QĐ 1411 0,15 0,15 0,15 0,00 Ưu tiên theo QĐ 1411

9 Trụ sở công an xã Nguyên Giáp CAN Xã Nguyên Giáp 0,15  QĐ 1411 0,15 0,15 0,15 0,00 Ưu tiên theo QĐ 1411

10 Trụ sở công an xã Hà Thanh CAN Xã Hà Thanh 0,15  QĐ 1411 0,15 0,15 0,15 0,00 Ưu tiên theo QĐ 1411

11 Trụ sở công an xã Chí Minh CAN Xã Chí Minh 0,11  QĐ 1411 0,11 0,11 0,11 0,00 Ưu tiên theo QĐ 1411
Giảm diện tích từ 0.15 Ha xuống 0.11 Ha; 

Điều chỉnh vị trí

12 Trụ sở công an xã Quang Trung CAN Xã Quang Trung 0,15  QĐ 1411 0,15 0,15 0,00 0,15 Ưu tiên theo QĐ 1411

13 Trụ sở Công an xã Ngọc Kỳ CAN Xã Ngọc Kỳ 0,15  QĐ 1411 0,15 0,15 0,15 0,00 Ưu tiên theo QĐ 1411
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14 Trụ sở công an xã Cộng Lạc CAN Xã Cộng Lạc 0,15  QĐ 1411 0,15 0,15 0,15 0,00 Ưu tiên theo QĐ 1411

15 Trụ sở công an xã Quang Khải CAN Xã Quang Khải 0,15  QĐ 1411 0,15 0,15 0,15 0,00 Ưu tiên theo QĐ 1411

16 Trụ sở công an xã An Thanh CAN Xã An Thanh 0,15  QĐ 1411 0,15 0,15 0,00 0,15 Ưu tiên theo QĐ 1411 Điều chỉnh vị trí

17 Trụ sở công an xã Hưng Đạo CAN Xã Hưng Đạo 0,15  QĐ 1411 0,15 0,15 0,00 0,15 Ưu tiên theo QĐ 1411

18 Trụ sở công an xã Quang Phục CAN Xã Quang Phục 0,14  QĐ 1411 0,14 0,14 0,00 0,14 Ưu tiên theo QĐ 1411

19 Trụ sở công an xã Dân Chủ CAN Xã Dân Chủ 0,14  QĐ 1411 0,14 0,14 0,00 0,14 Ưu tiên theo QĐ 1411

20 Trụ sở công an xã Đại Hợp CAN Xã Đại Hợp 0,12  QĐ 1411 0,12 0,12 0,12 0,00 Ưu tiên theo QĐ 1411

21 Trụ sở công an xã Tái Sơn CAN Xã Tái Sơn 0,10  QĐ 1411 0,10 0,10 0,00 0,10 Ưu tiên theo QĐ 1411

22 Trụ sở công an xã Tân Kỳ CAN Xã Tân Kỳ 0,10  QĐ 1411 0,10 0,10 0,00 0,10 Ưu tiên theo QĐ 1411

23 Trụ sở công an xã Tiên Động CAN Xã Tiên Động 0,10  QĐ 1411 0,10 0,10 0,10 0,00 Ưu tiên theo QĐ 1411
Tăng diện tích từ 0.05 Ha lên 0.10 Ha;

 Điều chỉnh vị trí

24 Đội PCCC & CNCH - Công an huyện Tứ Kỳ CAN Xã Chí Minh 1,50  QĐ 1411  1,50 1,50 1,30 0,20 Ưu tiên theo QĐ 1411 Bổ sung

25 Đội PCCC và CNCH cấp xã CAN Xã Cộng Lạc 1,50  QĐ 1411 1,50 1,50 1,30 0,20 Ưu tiên theo QĐ 1411 Bổ sung

V Đất khu công nghiệp SKK 315,80 315,80 115,80 53,00 62,80 200,00 157,80 42,20

1 Khu công nghiệp Hưng Đạo SKK

Xã Hưng Đạo, Xã 

Ngọc Kỳ, Xã Tái 

Sơn, Tân Kỳ

200,00  QĐ 1639 200,00 200,00 157,80 42,20 Ưu tiên theo QĐ 1404 và 1411

 - Như trên SKK Xã Hưng Đạo 32,00 32,00

 - Như trên SKK Xã Ngọc Kỳ 94,00 94,00

 - Như trên SKK Xã Tái Sơn 66,60 66,60

 - Như trên SKK Xã Tân Kỳ 7,40 7,40

2 Khu công nghiệp Tứ Kỳ 1( Hưng Đạo - Đại Sơn) SKK
Xã Đại Sơn, xã 

Hưng Đạo
115,80 QĐ 1639 115,80 115,80 53,00 62,80 Quyết định phê duyệt QH tỉnh 1639

Điều chỉnh diện tích từ 220 Ha xuống 

115.8 Ha

 - Như trên SKK Xã Đại Sơn 30,00 30,00

 - Như trên SKK Xã Hưng Đạo 85,80 85,80

VI Đất cụm công nghiệp SKN 73,05 0,00 73,05 73,05 63,65 9,40 0,00 0,00 0,00

1
Cụm công nghiệp Nguyên Giáp (Hiện trạng 24,92 

ha)
SKN Xã Nguyên Giáp 50,10 QĐ 109 50,10 50,10 48,10 2,00 Ưu tiên theo QĐ 1404 và 1411 

2 Cụm công nghiệp Văn Tố (Hiện trạng 5,96 ha) SKN Xã Văn Tố 8,40

 KH 2024 đưa 

vào 2 dự án 

(2,58 ha) 

8,40 8,40 8,00 0,40

Ưu tiên theo QĐ 1404 và 1411 

(Diện tích tăng thêm là 8,4 Ha;Theo 

QH Được duyệt đến năm 2030 là 

29,22 Ha )

Giảm diện tích từ 22.92 Ha xuống 8.40 Ha

3
Cụm công nghiệp Kỳ Sơn (Hiện trạng 38,71 ha; 

bố trí phần diện tích còn lại)
SKN Xã Đại Sơn 14,55  QĐ 1639  14,55 14,55 7,55 7,00 Quyết định phê duyệt QH tỉnh 1639

VII Đất thương mại, dịch vụ TMD 60,56 0,00 0,05 60,51 30,83 25,13 5,70 29,73 21,99 7,74

1
Đất thương mại dịch vụ trong các khu đất ở

(chiếm 5%)
0

2 Các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư 2,03 0,00 0,00 2,03 2,03 1,61 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00

2,1
Khu thương mại dịch vụ Cộng Lạc (sau chợ Cộng 

Lạc)
TMD Xã Cộng Lạc 1,50 1,50 1,50 1,40 0,10

2,2
Dự án Cơ sở kinh doanh đồ gỗ nội thất Hùng 

Mạnh
TMD Xã Đại Sơn 0,53  KH 2023 0,53 0,53 0,21 0,32 Tăng diện tích từ 0.52 Ha lên 0.53 Ha

3
Các dự án đã có văn bản chấp thuận chủ

trương
23,04 0,00 0,00 23,04 11,24 10,39 0,85 11,80 10,90 0,90 0,00

3.1

Khu thương mại dịch vụ (Giáp công ty GFT và 

ĐT 396)- Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ thương 

mại Cộng Lạc

TMD Xã Cộng Lạc 6,00
KH 2024 đưa 

vào 5,0 ha
6,00 6,00 5,70 0,30 Tăng diện tích từ 5.00 Ha lên 6.00 Ha

3.2
Khu thương mại dịch vụ (Giáp ĐT 392 kéo dài,

sau trường mầm non thôn Vạn Tải)
TMD Xã Minh Đức 3,00 KH 2022 3,00 3,00 2,80 0,20
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3.4

Dự án tổng hợp kinh doanh dịch vụ thương mại

Minh Đức của công ty TNHH xăng dầu Minh

Đức Hải Dương (Giáp ĐT 392)

TMD Xã Minh Đức 2,70 KH 2024 2,70 2,70 2,50 0,20

3.5
Khu thương mại dịch vụ (Giáp khu đô thị công

nghiệp - dịch vụ)
TMD Xã Đại Sơn 2,00 2,00 2,00 1,80 0,20

3.6
Đất thương mại dịch vụ (Giáp khu liên hiệp thể

thao huyện Tứ Kỳ)
TMD Thị trấn Tứ Kỳ 5,80 5,80 5,80 5,20 0,60

3.7
Đất kinh doanh dịch vụ thương mại (Khu đồng

Phạm)
TMD Xã Đại Sơn 1,80 KH 2022 1,80 1,80 1,70 0,10

3.8
Dự án bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng và và

than của Công ty TNHH DVTM Vạn Phát
TMD Xã Minh Đức 1,74 KH 2024 1,74 1,74 1,59 0,15 Tăng diện tích từ 1.35 Ha lên 1.74 Ha

4 Các dự án còn lại chưa có văn bản 35,49 0,00 0,05 35,44 17,56 13,13 4,43 17,93 11,09 6,84 0,00

4,1
Đất kinh doanh dịch vụ thương mại (Đối diện

doanh nghiệp Thuật Lan)
TMD Thị trấn Tứ Kỳ 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 Bổ sung

4.2
Khu thương mại dịch vụ (Đối diện Khu dân cư

La Giang)
TMD Xã Văn Tố 8,40 KH 2022 8,40 8,40 8,20 0,20 Tăng diện tích từ 5.00 Ha lên 8.40 Ha

4,3
Khu dịch vụ thương mại (kết nối tuyến du lịch

sông Thái Bình)
TMD Xã An Thanh 5,00 5,00 3,00 3,00 2,00 0,80 1,20 Tăng diện tích từ 4.80 Ha lên 5.00 Ha

4,4
Cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng sinh thái

(Giáp cầu Kỳ Sơn, sau trường mầm non)
TMD Xã Đại Sơn 2,00

KH 2024 đưa 

vào 1,8 ha
2,00 2,00 0,00 2,00

4,5 Khu thương mại dịch vụ (Giáp sông Tứ Kỳ) TMD Xã Minh Đức 1,00  KH 2022 1,00 1,00 0,60 0,40 Bổ sung

4,6 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tiến Long TMD Thị trấn Tứ Kỳ 0,90 0,90 0,90 0,37 0,53

4,7 Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi TMD Thị trấn Tứ Kỳ 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00

4,8
Ngân Hàng VietinBank (Chuyển về kho lương

thực cũ)
TMD Thị trấn Tứ Kỳ 0,10 0,10 0,10 0,00 0,10

4,9
Công ty cổ phần dược vật tư y tế (Chuyển kho

lương thực cũ)
TMD Thị trấn Tứ Kỳ 0,10 0,10 0,10 0,00 0,10

4,1
Đất thương mại dịch vụ (Giáp trung tâm Y tế

huyện)
TMD Thị trấn Tứ Kỳ 0,21 0,21 0,21 0,21 0,00

4,11
Khu thương mại dịch vụ (Giáp khu dân cư Trạch

Lộ và đường trục Đông Tây)
TMD Xã Hà Kỳ 5,00 5,00 5,00 4,80 0,20 Giảm diện tích từ 7.00 Ha xuống 5.00 Ha

4,12
Khu thương mại dịch vụ (Giáp đường tránh xã

Nguyên Giáp)
TMD Xã Nguyên Giáp 4,50 4,50 4,50 1,50 3,00

4,13
Khu thương mại dịch vụ (Trong cụm công nghiệp

Văn Tố)
TMD Xã Văn Tố 2,20

QĐ 485/QĐ-

UBND tỉnh 

Hải Dương 

ngày 30 tháng 

01 năm 2019 

về việc Điều 

chỉnh Quy 

hoạch chi tiết 

xây dựng 

CCN Văn Tố - 

 KH 2024 đưa 

vào 2.03 ha

2,20 2,20 2,10 0,10

4,14 Trung tâm thương mại TMD Quảng Nghiệp 0,33  KH 2024 0,33 0,33 0,00 0,33 Bổ sung theo KH 2024 Bổ sung

4,15 Trạm dừng nghỉ Quốc lộ 37 TMD
Xã Đại Hợp, xã 

Quảng Nghiệp
2,00 2,00 2,00 0,32 1,68

4,16 Đất thương mại dịch vụ TMD Xã Dân Chủ 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00 Bổ sung

4,17 Đất thương mại dịch vụ TMD Xã Đại Hợp 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00

4,18 Đất thương mại dịch vụ TMD Xã Tân Kỳ 0,48 0,48 0,48 0,00 0,48 Tăng diện tích từ 0.40 Ha lên 0.48 Ha

4,18 Mở rộng Quỹ tín dụng nhân dân xã Quang Khải TMD Xã Quang Khải 0,25 0,25 0,25 0,23 0,02 Tăng diện tích từ 0.17 Ha lên 0.25 Ha
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4,19 Xây dựng trụ sở Quỹ tín dụng TMD Xã Đại Hợp 0,13  KH 2024 0,13 0,13 0,13 Bổ sung theo KH 2024 Bổ sung

4,20 Quỹ tín dụng nhân dân xã Cộng Lạc TMD Xã Cộng Lạc 0,10 0,10 0,10 0,04 0,06 Tăng diện tích từ 0.06 Ha lên 0.10 Ha

4,21 Quỹ tín dụng nhân dân xã Dân Chủ TMD Xã Dân Chủ 0,05 0,05 0,05 0,00 0,05

4,22 Quỹ tín dụng nhân dân xã Hưng Đạo TMD Xã Hưng Đạo 0,05 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 Bổ sung

4,23 Quỹ tín dụng nhân dân xã Tái Sơn TMD Xã Tái Sơn 0,04 0,04 0,04 0,00 0,04

4,24 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phượng Kỳ TMD Xã Phượng Kỳ 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 Giảm diện tích, Điều chỉnh vị trí

4,25 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp An Thanh TMD Xã An Thanh 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 Tăng diện tích

4,26 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đại Sơn TMD Xã Đại Sơn 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02 Bổ sung

4,27 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Văn Tố TMD Xã Văn Tố 0,17 0,17 0,17 0,17 0,00 Tăng diện tích

4,28 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tái Sơn TMD Xã Tái Sơn 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 Điều chỉnh vị trí

4,29 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hà Thanh TMD Xã Hà Thanh 0,05 0,05 0,05 0,00 0,05 Bổ sung

4,30 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Quang Phục TMD Xã Quang Phục 0,05 0,05 0,05 0,00 0,05 Bổ sung

4,31 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đại Hợp TMD Xã Đại Hợp 0,10 0,10 0,10 0,00 0,10 Bổ sung

VIII Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 133,17 0,00 3,19 129,98 112,33 83,25 29,08 20,84 16,13 4,71

1 Các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư 41,69 0,00 2,70 38,99 39,94 32,90 7,04 1,75 1,71 0,04 0,00

1.1 Công ty TNHH Du lịch Yến HaNul Kovea SKC Thị trấn Tứ Kỳ 1,40  KH 2021 1,40 1,40 1,20 0,20

1.2 Mở rộng cơ sở sản xuất đồ gỗ Dương Văn Dũng SKC Thị trấn Tứ Kỳ 1,00
KH 2021 đưa 

vào 0.39 ha
1,00 1,00 0,95 0,05

1.3 Nhà máy nước sạch Đông Kỳ SKC Xã Chí Minh 0,73
KH 2021 đưa 

vào 0.5 ha
0,73 0,73 0,50 0,23

1.4
Cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi Hoàng Gia Việt

II
SKC Xã Đại Sơn 2,70 KH 2024 1,70 1,00 2,70 0,00 2,70

1.5
Dự án cơ sở lắp ráp và gia công linh kiện điện tử

Nhung Xuyến
SKC Xã Đại Sơn 1,40 KH 2024 1,40 1,40 1,30 0,10

1.6
Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất hàng may, thêu

xuất khẩu - Công ty TNHH BABEENI Việt Nam 
SKC Xã Dân Chủ 4,55

KH 2024 đưa 

vào 4,43 ha
4,55 4,55 4,10 0,45 Tăng diện tích từ 4.35 Ha lên 4.55 Ha

1.7 Mở rộng Công ty cổ phần đầu tư Trường Phát II SKC Xã Dân Chủ 2,50 KH 2024 2,50 2,50 2,40 0,10

1.8
Đất sản xuất kinh doanh xã Dân Chủ (Khu Đống

Tháp, thôn An Lại)
SKC Xã Dân Chủ 1,75 KH 2024 1,75 0,00 1,75 1,71 0,04 Bổ sung

1.9

Dự án cơ sở sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn,

gạch không nung, bê tông xi măng, bê tông nhựa

asphalt, bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng,

cửa hàng xăng dầu và cho thuê kho bãi, nhà

xưởng

SKC Xã Hà Kỳ 10,00
KH 2024 đưa 

vào 2,44 ha
10,00 10,00 9,50 0,50 Tăng diện tích từ 7.00 Ha lên 10.00 Ha

1.10
Dự án xây dựng nhà máy may mặc xuất khẩu - 

ICC 
SKC Xã Hà Kỳ 2,97  KH 2021  2,97 2,97 2,80 0,17

1.11
Dự án nhà máy sản xuất nồi hơi Hưng Tiến Việt

của công ty cơ nhiệt điện Hưng Tiến Việt
SKC Xã Minh Đức 2,20 KH 2023 2,20 2,20 2,08 0,12 Tăng diện tích từ 1.87 Ha lên 2.20 Ha

1.11 Dự án xưởng sửa chữa và gia công máy thiết bị SKC Xã Minh Đức 0,50  KH 2024 0,50 0,50 0,50 0,00 Bổ sung theo KH 2024 Bổ sung

1.12
Xưởng sản xuất cơ khí (Hộ kinh doanh Đào Hải

Nam)
SKC Xã Minh Đức 1,00

KH 2023 đưa 

vào 0.5 Ha
1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

1.13
Nhà máy sản xuất đây dẫn điện ô tô của Công ty

TNHH WOOJIN A&Vina
SKC Xã Minh Đức 1,82 KH 2024 1,82 1,82 1,70 0,12 Bổ sung

1.14

Cơ sở chế biến, tiêu thụ sản phẩm nấm, nông sản

theo quy mô công nghiệp tại xã Quang Phục

(Giáp công ty BBSun)

SKC Xã Quang Phục 2,40 KH 2023 2,40 2,40 2,30 0,10

1.15
Cơ sở sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH

Văn Thành Đức HD
SKC Xã Quang Phục 2,00 KH 2024 2,00 2,00 1,90 0,10
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1,16
Xây dựng xưởng sản xuất chăn nuôi (hộ kinh

doanh cá thể Đào Văn Bắc)
SKC Xã Quang Phục 0,63 KH 2024 0,63 0,63 0,63 Bổ sung theo KH 2024 Bổ sung

1,17 Cơ sở sản xuất kinh doanh Hà Bắc SKC Xã Quang Phục 1,10  KH 2023 1,10 1,10 0,00 1,10

1,18
Cơ sở gia công hàng may mặc và cho thuê nhà

xưởng Hồng Ngọc
SKC Xã Quang Phục 1,04 1,04 1,04 1,04 0,00 Bổ sung

2
Các dự án đã có văn bản chấp thuận chủ

trương
15,36 0,00 0,05 15,31 6,86 5,50 1,36 8,50 4,50 4,00 0,00

2.1
Cơ sở sản xuất kinh doanh (Công ty TNHH

Mạnh Cường HD)
SKC Xã Đại Sơn 2,50 KH 2024 2,50 2,50 2,30 0,20

2.2

Dự án nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa công

nghiệp của Công Ty CP công nghệ nhựa Giang

Thanh

SKC Xã Đại Sơn 1,50 KH 2024 1,50 1,50 1,45 0,05 Tăng diện tích từ 1.00 Ha lên 1.50 Ha

2.3 Trạm xử lý nước (xã Kỳ Sơn cũ) SKC Xã Đại Sơn 0,09 0,09 0,09 0,00 0,09

2.4
Trạm thu nước thô (Ngoài đê sông Thái Bình, xã

Kỳ Sơn cũ)
SKC Xã Đại Sơn 0,03 0,03 0,03 0,00 0,03

2,5 Đất sản xuất kinh doanh (Trần Công Thuận) SKC Xã Chí Minh 0,80 0,80 0,80 0,75 0,05

2.6
Đất sản xuất kinh doanh (Giáp công ty 

BABEENI)
SKC Xã Dân Chủ 8,50 8,50 0,00 8,50 4,50 4,00

2.7
Trạm trung chuyển và văn phòng Công ty nước

sạch
SKC Xã Hà Kỳ 0,09 0,09 0,09 0,00 0,09

2.8 Trạm cấp nước thô (Ngoài đê sông Luộc) SKC Xã Hà Thanh 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02

2.9 Trạm xử lý nước (Thôn Lạc Dục) SKC Xã Hưng Đạo 0,20 0,20 0,20 0,00 0,20

2.10 Trạm cấp nước thô (Ngoài đê sông Thái Bình) SKC Xã Hưng Đạo 0,05 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 Giảm diện tích từ 0.5 Ha xuống 0.05 Ha

2.11
Trạm bơm nước thô (Nhà máy nước sạch Nguyên 

Giáp)
SKC Xã Nguyên Giáp 0,03  KH 2024 0,03 0,03 0,00 0,03

2.12 Trạm xử lý nước thuộc nhà máy nước Kỳ Sơn SKC Xã Tiên Động 0,80  KH 2024 0,80 0,80 0,70 0,10

2.13 Nhà máy nước sạch An Thanh SKC Xã An Thanh 0,35 0,35 0,35 0,30 0,05

2.14
Nhà máy nước sạch Tiên Động (Khu Trại cây 

Cầu xe)
SKC Xã Tiên Động 0,40 0,40 0,40 0,00 0,40

3 Các dự án còn lại chưa có văn bản 76,12 0,00 0,44 75,68 65,53 44,85 20,68 10,59 9,92 0,67 0,00

3,1 Cảng thủy nội địa SKC Xã Bình Lãng 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00

3,2 Cảng thủy nội địa (Cảng Nguyên Giáp) SKC Xã Nguyên Giáp 10,00  QĐ 1639  10,00 10,00 6,00 4,00 Quyết định phê duyệt QH tỉnh 1639

3,3
Nhà máy lắp ráp máy nông nghiệp,thiết bị nâng

hạ công nghiệp, sản xuất và lắp ráp xe đạp
SKC Xã Nguyên Giáp 3,95 KH 2024 3,95 3,95 3,80 0,15 Bổ sung theo KH 2024 Bổ sung

3,4 Khu tiểu thủ công nghiệp (Khu Học trò) SKC Xã Nguyên Giáp 21,00
KH 2024 đưa 

vào 9.5 Ha
21,00 21,00 20,00 1,00 Tăng diện tích từ 20.00 Ha lên 21.00 Ha

3,5 Cơ sở sản xuất kinh doanh của công ty P&T SKC
Xã Minh Đức, xã 

Quang Khải
8,85 8,85 0,00 8,85 8,40 0,45

3,6 Đất sản xuất kinh doanh SKC Xã Ngọc Kỳ 4,00 4,00 4,00 3,80 0,20

3,7 Đất sản xuất kinh doanh SKC Xã Đại Sơn 1,20 1,20 0,00 1,20 1,00 0,20

3,8 Đất sản xuất kinh doanh SKC Xã Đại Hợp 5,50 5,50 5,50 5,10 0,40 Bổ sung

3,9 Đất sản xuất kinh doanh SKC Xã Minh Đức 4,70 4,70 4,70 4,50 0,20 Bổ sung

3,10 Đất sản xuất kinh doanh SKC Xã Dân Chủ 1,10 1,10 1,10 0,00 1,10 Bổ sung

3,11
Đất sản xuất kinh doanh (khu Đống Dính thôn

Nghĩa Dũng)
SKC Xã Đại Sơn 0,54 0,54 0,00 0,54 0,52 0,02 Bổ sung

3,12 Đất sản xuất kinh doanh SKC Xã Hưng Đạo 2,50
KH 2024 đưa 

vào 0.35 ha
2,50 2,50 1,20 1,30

3,13 Đất sản xuất kinh doanh SKC Xã Hưng Đạo 0,70 0,70 0,70 0,00 0,70 Bổ sung



 TỔNG  LUC 
 ĐẤT 

KHÁC 
 TỔNG  LUC 

 ĐẤT 

KHÁC 

STT Tên công trình, dự án
Mục đích 

sử dụng

Địa điểm thực 

hiện dự án

 Diện tích 

quy 

hoạch 

đến năm 

2030 

 Ghi chú  

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha)

 Diện tích 

tăng thêm 

(ha)

2021-2025 2025-2030

Ghi chú

SO SÁNH VỚI QUY HOẠCH ĐƯỢC 

DUYỆT 

(QĐ 4050 ngày 31/12/2021)

3,14
Đất cơ sở sản xuất kinh doanh xã Quang Trung -

(Cơ sở sản xuất may bao bì)
SKC Xã Quang Trung 1,55 KH 2024 0,44 1,11 1,55 0,42 1,13 Bổ sung theo KH 2024

3,15
Mở rộng xưởng sản xuất gia công gỗ Tân Kỳ (sau

xưởng ông Tiến)
SKC Xã Tân Kỳ 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50

3,16 Văn phòng giao dịch nhà máy nước sạch Tân Kỳ SKC Xã Tân Kỳ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00

IX
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh,

cấp huyện, cấp xã
DHT 527,04 41,27 485,77 241,57 126,50 115,07 285,47 51,40 234,07

a Đất giao thông DGT 242,47 0,00 16,64 225,83 104,67 50,21 54,46 137,80 39,38 98,42

+ Dự án ưu tiên theo Quyết định 1411/QĐ-UBND 171,84 0,00 2,60 169,24 63,83 35,47 28,36 108,01 28,33 79,68

1
Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông Tây tỉnh

Hải Dương (Đường trục Đông Tây ĐT 396)
DGT

Xã Hà Kỳ, xã 

Phượng Kỳ, xã 

Cộng Lạc

24,30 KH 2023 0,70 23,60 24,30 12,50 11,80 Ưu tiên theo QĐ 1411 Tăng diện tích từ 16.50 Ha lên 24.30 Ha

- Như trên DGT Xã Hà Kỳ 4,00 0,70 3,30

- Như trên DGT Xã Phượng Kỳ 2,00 2,00

- Như trên DGT Xã Cộng Lạc 18,30 18,30

2
Cải tạo nâng cấp ĐT 391 (Đoạn từ Km 24+600 -

K28+600)
DGT

Xã Cộng Lạc; Xã 

Quang Trung; Xã 

Tiên Động; Xã 

Nguyên Giáp

3,80 KH 2024 3,80 3,80 1,80 2,00 Ưu tiên theo QĐ 1411 Sửa tên dự án

- Như trên DGT Xã Cộng Lạc 1,20 1,20

- Như trên DGT Xã Quang Trung 1,20 1,20

- Như trên DGT Xã Nguyên Giáp 1,40 1,40

3

Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391, đoạn

từ Thành phố Hải Dương - trục Đông -Tây, tỉnh

Hải Dương

DGT

Xã Đại Sơn, xã 

Hưng Đạo, xã Tái 

Sơn, xã Quang 

Phục, thị trấn Tứ 

Kỳ, xã Văn Tố, 

xã Cộng Lạc, xã 

Quang Trung, xã 

Nguyên Giáp

14,75
KH 2024 đưa 

vào 8,99 ha
1,00 13,75 4,58 3,37 1,21 10,17 10,17 Ưu tiên theo QĐ 1411 Sửa tên dự án

- Như trên DGT Xã Đại Sơn 3,07 1,00 2,07

- Như trên DGT Xã Hưng Đạo 1,58 1,58

- Như trên DGT Xã Tái Sơn 0,80 0,80

- Như trên DGT Xã Quang Phục 2,00 2,00

- Như trên DGT Thị trấn Tứ Kỳ 1,00 1,00

- Như trên DGT Xã Văn Tố 2,00 2,00

- Như trên DGT Xã Cộng Lạc 2,00 2,00

- Như trên DGT Xã Quang Trung 0,80 0,80

- Như trên DGT Xã Nguyên Giáp 1,50 1,50

5
Tuyến tránh đường tỉnh 392 (Bắt đầu từ Cầu giáp

xã Nghĩa An đến ĐT 391)
DGT

Xã Minh Đức, xã 

Văn Tố, thị trấn 

Tứ Kỳ

19,94
DT theo QĐ 

1411 là 8,8 ha
19,94 8,80 8,80 0,00 11,14 3,21 7,93

Ưu tiên theo QĐ 1411 (Thay đổi 

diện tích)

Sửa tên; Tăng diện tích từ 8.80 Ha lên 

19.94 Ha

- Như trên DGT Xã Minh Đức 13,84 13,84

- Như trên DGT Xã Văn Tố 5,60 5,60

- Như trên DGT Thị trấn Tứ Kỳ 0,50 0,50

6
Dự án đầu tư xây dựng Đường tỉnh 396 kéo dài

(đoạn nối ĐT 391 đến đường tỉnh 390)
DGT

Xã An Thanh, xã 

Cộng Lạc
8,03 QĐ 1639 8,03 8,03 2,20 5,83

Ưu tiên theo QĐ 1411

(Diện tích giảm 7,73 Ha)
Giảm diện tích từ 9.80 Ha xuống 8.03 Ha

- Như trên DGT Xã An Thanh 6,03 6,03

- Như trên DGT Xã Cộng Lạc 2,00 2,00

7

Mở rộng đường gom phía Tây Nam đường ô tô

cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn nối đường tỉnh

391 đến trạm dừng nghỉ huyện Gia Lộc

DGT

Xã Tái Sơn, xã 

Hưng Đạo, xã 

Ngọc Kỳ

3,15 QĐ 1639 3,15 3,15 1,40 1,75 Ưu tiên theo QĐ 1411

- Như trên DGT Xã Tái Sơn 1,15 1,15
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- Như trên DGT Xã Hưng Đạo 1,00 1,00

- Như trên DGT Xã Ngọc Kỳ 1,00 1,00

8
Đường tỉnh 391, đoạn từ Quý Cao QL10 đến TT

Ninh Giang (Km30+000-Km40+000)
DGT

Xã Nguyên Giáp, 

xã Hà Thanh, xã 

Hà Kỳ

8,00 QĐ 1411 8,00 8,00 0,50 7,50 Ưu tiên theo QĐ 1411

- Như trên DGT Xã Nguyên Giáp 3,50 3,50

- Như trên DGT Xã Hà Thanh 2,50 2,50

- Như trên DGT  Xã Hà Kỳ 2,00 2,00

9 Đường gom Quốc lộ 37 DGT
Xã Dân Chủ, Xã 

Quảng Nghiệp
3,60 KH 2023 3,60 3,60 0,70 2,90 Ưu tiên theo QĐ 1411

- Như trên DGT Xã Dân Chủ 1,60 1,60

- Như trên DGT Xã Quảng Nghiệp 2,00 2,00

10
Xây dựng tuyến tránh ĐT 391 đoạn qua địa bàn

xã Quang Phục, Thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố
DGT

Xã Quang Phục, 

xã Văn Tố, thị 

trấn Tứ Kỳ

17,50
QĐ 1411; KH 

2024 (9.71 Ha)
0,90 16,60 8,83 4,00 4,83 8,67 4,00 4,67

Ưu tiên theo QĐ 1411

(Diện tích giảm còn 8,83 Ha; 

Không có trên địa bàn xã Quang 

Phục)
 - Như trên DGT Xã Quang Phục 5,00 0,30 4,70

 - Như trên DGT Thị trấn Tứ Kỳ 6,00 0,30 5,70

 - Như trên DGT Xã Văn Tố 6,50 0,30 6,20

11
Đường Tây Nguyên kéo dài (Từ ĐT 391 đến

đường tránh thị trấn Tứ Kỳ)
DGT Thị trấn Tứ Kỳ 1,30 QĐ 1411 1,30 1,30 0,50 0,80 Ưu tiên theo QĐ 1411

12

Đường tỉnh 392 kéo dài (kết nối thị trấn Tứ Kỳ

đến đường dẫn đầu cầu Quang Thanh đi Hải

Phòng)

DGT
Thị trấn Tứ Kỳ, 

xã Chí Minh
5,47 QĐ 1441 5,47 5,47 2,40 3,07

 - Như trên DGT Thị trấn Tứ Kỳ 1,20 1,20

 - Như trên DGT Xã Chí Minh 4,27 4,27

13  Đường vành đai V - Vùng Thủ đô Hà Nội DGT

Xã Quảng 

Nghiệp, xã Dân 

Chủ, xã Ngọc Kỳ, 

xã Hưng Đạo, xã 

Đại Sơn, xã Tân 

Kỳ, xã Đại Hợp

47,00

QĐ 1639 

(Chưa có diện 

tích)

47,00 47,00 12,91 34,09 Quyết định phê duyệt QH tỉnh 1639 Bổ sung

 - Như trên DGT Xã Đại Sơn 12,00 12,00

 - Như trên DGT Xã Hưng Đạo 7,00 7,00

 - Như trên DGT Xã Ngọc Kỳ 5,00 5,00

 - Như trên DGT Xã Tân Kỳ 5,00 5,00

 - Như trên DGT Xã Dân Chủ 5,00 5,00

 - Như trên DGT Xã Đại Hợp 2,00 2,00

 - Như trên DGT Xã Quảng Nghiệp 11,00 11,00

14 Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng DGT

Xã Ngọc Kỳ, xã 

Tái Sơn, xã 

Quang Phục, xã 

Hưng Đạo, xã 

Bình Lãng, xã 

Chí Minh

15,00 15,00 15,00 5,51 9,49 Bổ sung

 - Như trên DGT Xã Ngọc Kỳ 2,17 2,17

 - Như trên DGT Xã Hưng Đạo 3,00 3,00

 - Như trên DGT Xã Tái Sơn 1,10 1,10

 - Như trên DGT Xã Quang Phục 2,61 2,61

 - Như trên DGT Xã Bình Lãng 2,05 2,05

 - Như trên DGT Xã Chí Minh 4,07 4,07

+ Công trình ưu tiên cấp huyện 70,63 0,00 14,04 56,59 40,84 14,74 26,10 29,79 11,05 18,74

1

Tuyến 01 qua các xã Ngọc Kỳ, Hưng Đạo, Đại

Sơn (Bắt đầu từ nghĩa trang liệt sỹ xã Ngọc Kỳ,

đấu nối đường làng nghề xã Hưng Đạo kéo dài

đến đê sông Thái Bình)

DGT

Xã Ngọc Kỳ, xã 

Hưng Đạo, xã Đại 

Sơn

6,00 0,00 0,10 5,90 6,00 2,90 3,10

 - Như trên DGT Xã Ngọc Kỳ 0,50 0,50

 - Như trên DGT Xã Hưng Đạo 3,40 0,10 3,30
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 - Như trên DGT Xã Đại Sơn 2,10 2,10

2
Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 (Km 23+200 - Km

47+888)
DGT

Xã Quảng 

Nghiệp, xã Dân 

Chủ

3,00
KH 2024 đưa 

vào 0,2 Ha
0,00 3,00 3,00 1,00 2,00

 - Như trên DGT Xã Dân Chủ 2,80 2,80

 - Như trên DGT Xã Quảng Nghiệp 0,20 0,20

3
Xây dựng tuyến đường vào trụ sở Thi hành án và

Kho bạc Nhà Nước
DGT Thị trấn Tứ Kỳ 0,28 KH 2024 0,28 0,28 0,28 Bổ sung theo KH 2024 Bổ sung

4
Các tuyến đường giao thông trong địa bàn Thị

trấn Tứ Kỳ
DGT Thị trấn Tứ Kỳ 3,00 3,00 3,00 1,00 2,00 Giảm diện tích từ 10.00 Ha xuống 3.00 Ha

5
Xây dựng mới tuyến đường từ trạm bơm An Lao

đến Cống xã 
DGT Xã An Thanh 0,60 0,60 0,00 0,60 0,10 0,50

6
Xây dựng mới tuyến đường từ trạm y tế dọc 2

theo bờ sông Sồi
DGT Xã An Thanh 2,00

KH 2024 đưa 

vào 1,8 ha
0,20 1,80 0,00 2,00 0,80 1,20

7
Tuyến đường từ trạm biến thế thôn An Định đến 

đê
DGT Xã An Thanh 1,20 0,55 0,65 1,20 0,05 1,15

8
Xây dựng mới tuyến đường từ trạm y tế đấu nới

với đường trục Đông Tây (ĐT 396)
DGT Xã An Thanh 0,80 0,80 0,00 0,80 0,60 0,20

9 Bãi đỗ xe kết hợp bến thuyền sông Sồi DGT Xã An Thanh 0,60 0,60 0,60 0,50 0,10

10
Tuyến đường liên thôn Thanh Kỳ- An Định ( từ

đình Thanh kỳ đến Cống Đa Vang) 
DGT Xã An Thanh 3,00

KH 2024 đưa 

vào 1,5 ha
1,10 1,90 3,00 0,90 2,10

11
Mở rộng tuyến đường trục xã từ Cống T1 đến

Bến Đò An Lao 
DGT Xã An Thanh 3,75 2,65 1,10 3,75 0,50 3,25

12

Công trình cải tạo, nâng cấp đường trục xã An

Thanh, đoạn từ đường tỉnh 391 đến đầu khu dân

cư xóm Cao Thắng

DGT Xã An Thanh 0,60 0,60 0,60 0,00 0,60 Bổ sung 

13
Mở đường phục khu sản xuất rươi cáy bãi Đê

sông Thái Bình (Ngoài đê)
DGT Xã Bình Lãng 4,50 4,50 4,50 0,00 4,50

14
Mở rộng nâng cấp tuyến đường trục xã Bình

Lãng (Đoạn từ ĐT 391 - Doanh trại Quân đội)
DGT

Xã Bình Lãng, xã 

Hưng Đạo, xã Tái 

Sơn

1,00
KH 2024 đưa 

vào 0,5 ha
0,40 0,60 1,00 0,60 0,40

 - Như trên DGT Xã Bình Lãng 0,50 0,10 0,40

 - Như trên DGT Xã Hưng Đạo 0,30 0,10 0,20

 - Như trên DGT Xã Tái Sơn 0,20 0,20 0,00

15

Mở rộng đoạn đường từ lối rẽ vào chùa Linh

Quang đến giáp đường gom cao tốc Hà Nội – Hải

Phòng

DGT Xã Bình Lãng 0,25 0,05 0,20 0,25 0,15 0,10

16
Mở rộng đường nối từ Cửa Đình thôn Thượng -

đến đường gom cao tốc HN-HP
DGT Xã Bình Lãng 0,30 0,10 0,20 0,30 0,15 0,15

17
Mở rộng đoạn đường xóm Trại từ ngõ ông Trần

Xuân Hải đến giáp đường gom (Ngõ  ông Phiệt)
DGT Xã Bình Lãng 0,20 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10

18 Mở rộng các tuyến đường giao thông xã Chí Minh DGT Xã Chí Minh 1,00
KH 2024 đưa 

vào 0,25 ha
1,00 1,00 0,50 0,50 Giảm diện tích từ 5.00 Ha xuống 1.00 Ha

19
Mở rộng tuyến đường từ cầu Chỗ đến giáp xã

Bình Lãng
DGT Xã Chí Minh 1,04 1,04 1,04 0,80 0,24

20
Mở rộng đường xã, tuyến Hàm Hy đi Bình Hàn,

Tất Thượng đi Tất Hạ
DGT Xã Cộng Lạc 0,80 0,70 0,10 0,80 0,05 0,75

21 Cải tạo, nâng cấp 5,4 km đường trục xã Hà Kỳ DGT Xã Hà Kỳ 4,94 3,74 1,20 4,94 1,00 3,94

22
Mở rộng, cải tạo đường 191N (Đoạn còn lại để

đấu nối với với ĐT 391)
DGT Xã Hà Kỳ 0,50 0,50 0,50 0,30 0,20

23 Mở rộng các tuyến đường giao thông xã Hà Thanh DGT Xã Hà Thanh 1,20  KH 2024 0,50 0,70 1,20 0,50 0,70 Giảm diện tích từ 5.00 Ha xuống 1.2 Ha
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24

Tuyến đường trục xã Nguyên Giáp nối từ ĐT 391

qua thôn Văn Vật, qua cánh đồng, đấu nối với

đường liên xã Nguyên Giáp - Tiên Động (Điểm

đấu nối đoạn cống An Thổ)

DGT Xã Nguyên Giáp 6,80 0,60 6,20 6,80 2,00 4,80

25 Bến xe khách Quý Cao DGT Xã Nguyên Giáp 2,30 0,00 2,30 2,30 2,10 0,20 Giảm diện tích từ 4.8 Ha xuống 2.30 Ha

26
Đường tránh xã Nguyên Giáp (Từ cầu Đen ra

Quốc lộ 10)
DGT Xã Nguyên Giáp 1,30 0,05 1,25 1,30 0,85 0,45

27 Đường ra bãi rác xã Phượng Kỳ DGT Xã Phượng Kỳ 0,43 0,20 0,23 0,43 0,00 0,43

28
Đường nối từ ĐT 392 vào KCN Minh Đức -

Quang Khải (Giáp công ty P&T)
DGT

Xã Minh Đức, xã 

Quang Khải
0,60 0,60 0,60 0,40 0,20

 - Như trên DGT Xã Minh Đức 0,60 0,60

29
Mở rộng, nâng cấp tuyến đường liên xã (đoạn từ

Cầu Phao Đồn sang xã Ứng Hòe, Ninh Giang )
DGT Xã Quang Khải 2,00 1,50 0,50 2,00 0,00 2,00

30
Mở rộng đường giao thông nông thôn xã Quang

Khải (Toàn xã)
DGT Xã Quang Khải 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00

31 Đường giao thông vào khu dân cư số 4 DGT Xã Quang Khải 0,10 0,10 0,10 0,00 0,10

32 Mở rộng đường rìa làng thôn Nhũ Tỉnh DGT Xã Quang Khải 0,80 0,60 0,20 0,80 0,00 0,80

33

Mở rộng nâng cấp tuyến đường trục vành đai xã

(Đoạn từ khu dân cư mới đến Cống mới thôn Vũ

Xá)

DGT Xã Quang Khải 0,60 0,60 0,60 0,50 0,10 Bổ sung

34 Mở rộng đường giao thông xã Quang Trung DGT Xã Quang Trung 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 Giảm diện tích từ 5.00 Ha xuống 1.00 Ha

35 Mở rộng đường giao thông xã Quảng Nghiệp DGT Xã Quảng Nghiệp 1,00
KH 2024 đưa 

vào 0,9 ha
1,00 1,00 0,50 0,50 Giảm diện tích từ 6.00 Ha xuống 1.00 Ha

36 Đường 191Q Quan Lộc - Hoà Nhuệ DGT

Xã Tiên Động, xã 

Nguyên Giáp, xã 

Quang Trung

2,00 2,00 2,00 0,50 1,50 Sửa tên

- Như trên DGT Xã Tiên Động 1,30 1,30

- Như trên DGT Xã Nguyên Giáp 0,70 0,70

37
Mở rộng đường giao thông nông thôn xã Văn tố

(đoạn từ đường tỉnh 391 đến ngã tư thôn Mỹ Ân)
DGT Xã Văn Tố 0,20 KH 2024 0,20 0,20 0,20 Bổ sung theo KH 2024 Bổ sung

38
Dự án tuyến đường giao thông trong cụm công

nghiệp Văn Tố
DGT Xã Văn Tố 0,54 KH 2024 0,54 0,54 0,54 Bổ sung theo KH 2024 Bổ sung

39
Đường xã Văn Tố (Điểm đầu Cụm công nghiệp

Văn Tố - Đấu nối trục xã An Thanh)
DGT Xã Văn Tố 0,80 0,80 0,80 0,50 0,30

40
Đường cứu hộ cứu nạn từ đường tránh 391 vào

trạm bơm cầu dừa
DGT Xã Văn Tố 0,50 0,50 0,50 0,30 0,20 Bổ sung

41

Đường nối xã Văn Tố - xã Phượng Kỳ (Điểm đầu

thôn La Giang xã Văn Tố, điểm cuối thôn Như

Lâm xã Phượng Kỳ)

DGT
Xã Văn Tố; xã 

Phượng Kỳ
1,45 1,45 1,45 1,00 0,45 Bổ sung

- Như trên DGT Xã Văn Tố 1,32 1,32

- Như trên DGT Xã Phượng Kỳ 0,13 0,13

42
Mở rộng đường trục xã (Đoạn từ ĐT 191B qua 

UBND -Trạm bơm)
DGT Xã Đại Hợp 0,60 0,30 0,30 0,60 0,20 0,40 Bổ sung

43
Mở rộng đường trục xã (Đoạn từ  ĐT 191B qua 

thôn Báo Đáp đến trạm Bơm Độ Trung )
DGT Xã Đại Hợp 0,32 0,32 0,32 0,12 0,20 Bổ sung

44
Tuyến đường từ Trục Đông Tây đi Ninh Giang 

đấu nối với QL 37
DGT Xã Hà Kỳ 2,00 2,00 2,00 1,50 0,50 Bổ sung

45
Nâng cấp tuyến đường 191C (Đoạn sân vận động 

xã đến Cầu Cờ)
DGT Xã Ngọc Kỳ 0,60 0,60 0,60 0,20 0,40 Bổ sung

46
Đường giao thông liên thôn Mỗ Đoạn - Nghĩa 

Dũng
DGT Xã Đại Sơn 0,50  KH 2024 0,10 0,40 0,50 0,40 0,10 Bổ sung

47 Tuyến đường Quan Lộc - Đồng Tâm DGT Xã Tiên Động 1,50 0,50 1,00 1,50 0,50 1,00 Bổ sung
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48 Tuyến đường kết nối ĐT391 sang ĐT 191B DGT Xã Quang Phục 0,80 0,80 0,80 0,00 0,80 Bổ sung

49 Mở rộng nâng cấp đường ra khu NTTS tập trung DGT Xã Quang Khải 0,33  KH 2024  0,33 0,33 0,20 0,13 Bổ sung theo KH 2024 Bổ sung

b Đất thủy lợi DTL 3,36 0,00 1,41 1,95 3,36 1,65 1,71

+ Dự án ưu tiên theo Quyết định 1411/QĐ-UBND 0

1

Nâng cấp hệ thống đê Hữu sông Thái Bình đoạn

từ K29+070 - K33+480 thuộc địa bàn huyện Tứ

Kỳ

DTL
Xã Đại Sơn, xã 

Hưng Đạo
1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,70 0,30 Bổ sung

 - Như trên DTL Xã Đại Sơn 0,50 0,50

 - Như trên DTL Xã Hưng Đạo 0,50 0,50

2
Xử lý cấp bách Cống An Lao (Tại K49+558 đê

Hữu sông Thái Bình)
DTL Xã An Thanh 0,25

KH 2024 đưa 

vào 0,05 ha
0,20 0,05 0,25 0,05 0,20 Ưu tiên theo QĐ 1411 (0,05 ha)

3

Nâng cấp tuyến đê Tả sông Luộc các đoạn

K23+225 - K29+450; K34+325 - K37+410;

K42+550 - K52+680 (thuộc địa bàn huyện Tứ

Kỳ)

DTL

Xã Hà Kỳ, xã Hà 

Thanh, xã 

Nguyên Giáp

0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 Giảm diện tích

 - Như trên DTL Xã Hà Kỳ 0,20 0,20

 - Như trên DTL Xã Hà Thanh 0,20 0,20

 - Như trên DTL Xã Nguyên Giáp 0,10 0,10

4 Xây dựng thay thế cống Dừa A, huyện Tứ Kỳ DTL Xã Văn Tố 0,25  KH 2024 0,23 0,02 0,25 0,02 0,23 Ưu tiên theo QĐ 1411

5 Xây dựng thay thế cống Đa Vang, huyện Tứ Kỳ DTL Xã An Thanh 0,25  KH 2024 0,23 0,02 0,25 0,02 0,23 Ưu tiên theo QĐ 1411

6 Xây dựng thay thế cống Dọc Chợ, huyện Tứ Kỳ DTL Xã Nguyên Giáp 0,25  QĐ 1411 0,20 0,05 0,25 0,05 0,20

7
Xây dựng thay thế cống cấp 1 An Thổ, huyện Tứ

Kỳ
DTL Xã Nguyên Giáp 0,25

KH 2024 đưa 

vào 0,05 ha
0,20 0,05 0,25 0,05 0,20 Ưu tiên theo QĐ 1411 (0,25 ha)

8 Xây dựng thay thế cống Đường Ma, huyện Tứ Kỳ DTL Xã Nguyên Giáp 0,25  QĐ 1411 0,15 0,10 0,25 0,10 0,15 Ưu tiên theo QĐ 1411

9 Xây dựng thay thế cống Hà Hải, huyện Tứ Kỳ DTL Xã Hà Kỳ 0,25  KH 2024 0,20 0,05 0,25 0,05 0,20 Ưu tiên theo QĐ 1411 Bổ sung

10 Trạm bơm xã Minh Đức DTL Xã Minh Đức 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 Bổ sung

11
Xử lý cấp bách đê Hữu sông Thái Bình đoạn từ

K42+370 - K44+700
DTL

Xã An Thanh; Xã 

Chí Minh; Xã 

Văn Tố

0,75 KH 2024 0,75 0,75 0,40 0,35 Ưu tiên theo QĐ 1411 Bổ sung dự án cấp trên

 - Như trên DTL Xã Chí Minh 0,40 0,40

 - Như trên DTL Xã An Thanh 0,35 0,35

12
Tu bổ, nâng cấp tuyến đê Tả sông Luộc từ

K42+450 - K44+700
DTL

Xã Hà Kỳ, xã Hà 

Thanh, xã 

Nguyên Giáp

2,00
KH 2024 đưa 

vào 1,05 ha
2,00 2,00 0,80 1,20 Bổ sung dự án cấp trên Bổ sung dự án cấp trên

 - Như trên DTL Xã Hà Kỳ 0,80 0,80

 - Như trên DTL Xã Nguyên Giáp 0,80 0,80

 - Như trên DTL Xã Hà Thanh 0,40 0,40

13
Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản

tập trung
DTL Xã Dân Chủ 0,05 QĐ 1411 0,05 0,05 0,05 0,00 Ưu tiên theo QĐ 1411 Bổ sung dự án cấp trên

14 Xây dựng tu bổ mang cống Cầu, huyện Tứ Kỳ DTL Xã An Thanh 0,25 QĐ 1411 0,20 0,05 0,25 0,05 0,20 Ưu tiên theo QĐ 1411 Bổ sung dự án cấp trên

15
Xây dựng tu bổ mang cống Chợ Dậu, huyện Tứ

Kỳ
DTL Xã Nguyên Giáp 0,25 QĐ 1411 0,20 0,05 0,25 0,05 0,20 Ưu tiên theo QĐ 1411 Bổ sung dự án cấp trên

16 Xây dựng thay thế cống Gạch, huyện Tứ Kỳ DTL Xã Hà Thanh 0,25 KH 2024 0,20 0,05 0,25 0,05 0,20 Ưu tiên theo QĐ 1411 Bổ sung dự án cấp trên

17
Nâng cấp hệ thống đê Hữu sông Thái Bình đoạn

từ K9+600 - K29+150 thuộc địa bàn huyện Tứ Kỳ
DTL

Xã An Thanh; Xã 

Chí Minh; Xã 

Quang Trung

1,00 KH 2024 1,00 1,00 0,50 0,50 Ưu tiên theo QĐ 1411 Bổ sung dự án cấp trên

18

Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản

tập trung tại các huyện Cẩm Giàng, Kinh Môn,

Tứ Kỳ, Gia Lộc - tỉnh Hải Dương trên địa bàn

huyện Tứ Kỳ

DTL Xã Dân Chủ 0,35 KH 2024 0,35 0,35 0,22 0,13 Bổ sung theo KH 2024
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19

Nâng cấp tuyến đê Tả sông Luộc các đoạn

K20+700 - K40+550; K44+700 - K47+980;

K51+150 - K52+680

DTL

Xã Hà Kỳ, xã Hà 

Thanh, xã 

Nguyên Giáp

0,50 KH 2024 0,50 0,50 0,10 0,40 Bổ sung theo KH 2024; QĐ 1411

c Đất công trình năng lượng DNL 20,35 0,00 20,35 20,35 11,33 9,02 0,00 0,00 0,00

1
Đường dây 220KV TBA 500KV Hải Phòng - Gia 

Lộc
DNL

Xã Quang Trung, 

xã Cộng Lạc, xã 

Phượng Kỳ, xã 

Văn Tố, xã Minh 

Đức, xã Quang 

Khải, xã Tân Kỳ

6,40
KH 2024 đưa 

vào 2,7 ha
6,40 6,40 2,20 4,20

- Như trên DNL Xã Quang Trung 0,40 0,40

- Như trên DNL Xã Cộng Lạc 0,50 0,50

- Như trên DNL Xã Văn Tố 0,50 0,50

- Như trên DNL Xã Phượng Kỳ 1,00 1,00

- Như trên DNL Xã Minh Đức 1,00 1,00

- Như trên DNL Xã Quang Khải 1,50 1,50

- Như trên DNL Xã Tân Kỳ 1,50 1,50

2
Trạm biến áp 220KV Thanh Hà và đường dây 

đấu nối
DNL

Xã Bình Lãng, xã 

An Thanh, xã 

Quang Phục, xã 

Tái Sơn, xã Tân 

Kỳ

1,70
KH 2024 đưa 

vào 0,9 ha
1,70 1,70 1,40 0,30

- Như trên DNL Xã Bình Lãng 0,30 0,30

- Như trên DNL Xã Quang Phục 0,50 0,50

- Như trên DNL Xã Tái Sơn 0,60 0,60

- Như trên DNL Xã Tân Kỳ 0,30 0,30

3 Trạm hạ áp xã DNL Xã Tái Sơn 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 Bổ sung

4
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân 

phối huyện Tứ Kỳ 
DNL

Xã Hà Thanh, xã 

Quảng Nghiệp, xã 

Đại Sơn, xã Hà 

Kỳ, xã An Thanh

0,09 0,09 0,09 0,09 0,00

- Như trên DNL Xã Hà Thanh 0,01 0,01

- Như trên DNL Xã Quảng Nghiệp 0,01 0,01

- Như trên DNL Xã Hà Kỳ 0,02 0,02

- Như trên DNL Xã An Thanh 0,01 0,01

- Như trên DNL Xã Đại Sơn 0,04 0,04

5 Cải tạo lưới điện hạ thế huyện Tứ Kỳ DNL
Xã Bình Lãng, xã 

Tái Sơn
0,06 0,06 0,06 0,06 0,00

- Như trên DNL Xã Bình Lãng 0,03 0,03

- Như trên DNL Xã Tái Sơn 0,03 0,03

6
Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Hải 

Dương (JICA)
DNL Xã Chí Minh 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00

7
Cải tạo nâng cấp đường dây 35kV liên lạc lộ 

373E8.7 và lộ 373E8.13
DNL

Xã Quảng 

Nghiệp, xã Tân 

Kỳ, xã Đại Hợp, 

xã Quang Phục 

0,23 0,23 0,23 0,23 0,00

- Như trên DNL Xã Quảng Nghiệp 0,03 0,03

- Như trên DNL Xã Đại Hợp 0,06 0,06

- Như trên DNL Xã Tân Kỳ 0,08 0,08

- Như trên DNL  Xã Quang Phục 0,06 0,06

8
Cải tạo nâng cấp đường dây 35kV lộ 375E8.7 – 

373E8.13 (giai đoạn 3)
DNL

Xã Hà Kỳ, xã Hà 

Thanh, xã 

Nguyên Giáp, xã 

Tiên Động 

0,23 0,23 0,23 0,23 0,00

- Như trên DNL Xã Hà Kỳ 0,05 0,05

- Như trên DNL Xã Hà Thanh 0,06 0,06

- Như trên DNL Xã Nguyên Giáp 0,06 0,06

- Như trên DNL  Xã Tiên Động 0,06 0,06
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9
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân 

phối huyện Tứ Kỳ 
DNL

Thị trấn Tứ Kỳ, 

xã Văn Tố, xã 

Hưng Đạo, xã Đại 

Hợp, xã Dân Chủ, 

xã Nguyên Giáp 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,00

- Như trên DNL Thị trấn Tứ Kỳ 0,00 0,00

- Như trên DNL Xã Văn Tố 0,01 0,01

- Như trên DNL Xã Hưng Đạo 0,00 0,00

- Như trên DNL Xã Đại Hợp 0,01 0,01

- Như trên DNL Xã Dân Chủ 0,02 0,02

- Như trên DNL Xã Nguyên Giáp 0,00 0,00

10

Xây dựng mới và cải tạo ĐZ 35kV lộ 373 E8.7 

nhánh Bơm Minh Đức 3, Bơm Văn Tố và 

Phượng Kỳ

DNL

Thị Trấn Tứ Kỳ, 

xã Văn Tố, xã 

Phượng Kỳ, xã 

Minh Đức

0,07 KH 2024 0,07 0,07 0,07 0,00 Giảm diện tích từ 0.6 Ha xuống 0.07 Ha

- Như trên DNL Thị trấn Tứ Kỳ 0,00 0,00

- Như trên DNL Xã Minh Đức 0,05 0,05

- Như trên DNL Xã Văn Tố 0,01 0,01

- Như trên DNL Xã Phượng Kỳ 0,01 0,01

11
 Xây dựng mới và cải tạo đường dây 35kV chống 

quá tải cho lộ 373E8.13
DNL

Thị trấn Tứ Kỳ, 

xã An Thanh, xã 

Văn Tố, xã Chí 

Minh

0,19 0,19 0,19 0,19 0,00

- Như trên DNL Thị trấn Tứ Kỳ 0,01 0,01

- Như trên DNL Xã An Thanh 0,08 0,08

- Như trên DNL Xã Văn Tố 0,05 0,05

- Như trên DNL Xã Chí Minh 0,05 0,05

12
Cải tạo nâng cấp đường dây 35kV lộ 375 E8.7-

373 E8.13
DNL

Xã Quang Trung, 

xã Cộng Lạc, xã 

An Thanh

0,20 0,20 0,20 0,20 0,00

- Như trên DNL Xã Quang Trung 0,10 0,10

- Như trên DNL Xã Cộng Lạc 0,07 0,07

- Như trên DNL Xã An Thanh 0,03 0,03

13
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân 

phối huyện Tứ Kỳ năm 2021-2030
DNL Xã An Thanh 0,80 0,80 0,80 0,30 0,50

14
Xây dựng 02 lộ đường dây xuất tuyến sau TBA 

110kV Nguyên Giáp
DNL

Xã Nguyên Giáp, 

xã Quang Trung
0,70 0,70 0,70 0,70 0,00

- Như trên DNL Xã Nguyên Giáp 0,62 0,62

- Như trên DNL Xã Quang Trung 0,08 0,08

15

Xây dựng mới và cải tạo đường dây 35kV lộ 373 

E8.7 nhánh bơm Minh Đức 3, bơm Văn Tố và 

Phượng Kỳ

DNL Xã Phượng Kỳ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00

16
Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Hải 

Dương (JICA)
DNL Xã Bình Lãng 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00

17
Xây dựng các xuất tuyến trung áp MBA T2 TBA 

110kV Nguyên Giáp
DNL Xã Nguyên Giáp 0,15 0,15 0,15 0,05 0,10

18

Cải tao đường dây 35kV lộ 375E8.19 cấp điện 

cho Khu công nghiệp Nguyên Giáp sang vận 

hành cấp điện áp 22kV 

DNL Xã Nguyên Giáp 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00

19
Xây dựng các xuất tuyến trung áp sau TBA 

110kV Tứ Kỳ
DNL Xã Chí Minh 0,09 0,09 0,09 0,09 0,00

20
Xây dựng đường dây 22kV từ TBA 110kV Tứ 

Kỳ cấp điện cho cụm CN Văn Tố - Tứ Kỳ
DNL Xã Văn Tố 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00

21 Đường dây 110kV và Trạm 110kV Tứ Kỳ DNL

Xã Tái Sơn, xã 

Hưng Đạo, xã 

Ngọc Kỳ

1,68
KH 2024 đưa 

vào 1,02 ha
1,68 1,68 0,50 1,18 Sửa địa điểm thực hiện dự án

- Như trên DNL Xã Tái Sơn 0,78 0,78
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- Như trên DNL Xã Hưng Đạo 0,50 0,50

- Như trên DNL Xã Ngọc Kỳ 0,40 0,40

22
Xây dựng mới đường dây 35kV liên lạc giữa 

TBA 110kV Ngọc Sơn và TBA 110kV Tứ Kỳ
DNL Xã Dân Chủ 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00

23
Cải tạo nâng cấp đường dây 35kV lộ 373E8.19 – 

377E8.19
DNL Xã Đại Hợp 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00

24
Cải tạo đường dây 35kV các nhánh Xuân Nẻo, 

bơm Lạc Dục, Tái Sơn, Cự Đà lộ 373E8.13
DNL Xã Hưng Đạo 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00

25
Xây dựng đường dây 35kV liên lạc các lộ 

376E8.13, 373E8.13 và lộ 373E8.7
DNL Xã Đại Sơn 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00

26
Cải tạo và nâng cấp đường dây 35kV nhánh Dân 

Chủ lộ 373E8.7
DNL Xã Dân Chủ 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00

27
Xây dựng đường dây 35kV cấp điện cho KCN 

Kỳ Sơn để san tải cho lộ 373E8.13
DNL Xã Đại Sơn 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00

28 Trạm 110kV nối cấp  220kV Tứ Kỳ DNL Xã Hà Kỳ 1,20 1,20 1,20 0,50 0,70

29 Xuất tuyến 1 sau trạm 220kV Tứ Kỳ DNL Xã Hà Thanh 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00

30 Xuất tuyến 2 sau trạm 220kV Tứ Kỳ DNL Xã Hưng Đạo 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00

31

Xây dựng mới và cải tạo ĐZ 35kV lộ 373 E8.7 

nhánh Bơm Minh Đức 3, Bơm Văn Tố và 

Phượng Kỳ

DNL
Xã Văn Tố, xã 

Phượng Kỳ
0,07 0,07 0,07 0,07 0,00

32
 Xây dựng mới và cải tạo đường dây 35kV chống 

quá tải cho lộ 373 E8.13
DNL Xã Minh Đức 0,19 0,19 0,19 0,19 0,00

33
Xây dựng 02 lộ đường dây xuất tuyến sau TBA 

110kV Nguyên Giáp
DNL Xã Nguyên Giáp 0,70 0,70 0,70 0,60 0,10

34

Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV lộ 373E8.7 

đoạn từ đo đếm 60 Cầu Bía đến cột 106 đường 

trục lộ 373E8.7 - ĐL Gia Lộc (Giai đoạn 2) 

DNL

Xã Đại Hợp, xã 

Quảng Nghiệp, xã 

Dân Chủ

0,10 0,10 0,10 0,05 0,05

- Như trên DNL Xã Đại Hợp 0,03 0,03

- Như trên DNL Xã Quảng Nghiệp 0,03 0,03

- Như trên DNL Xã Dân Chủ 0,04 0,04

35 Đường dây 500KV Hải Phòng - Thái Bình DNL

Xã Quang Trung, 

xã Nguyên Giáp, 

xã Tiên Động, xã 

Hà Thanh, xã Hà 

Kỳ

3,24
KH 2024 đưa 

vào 2,99 ha
3,24 3,24 1,85 1,39

- Như trên DNL Xã Quang Trung 0,50 0,50

- Như trên DNL Xã Nguyên Giáp 0,80 0,80

- Như trên DNL Xã Tiên Động 0,90 0,90

- Như trên DNL Xã Hà Thanh 0,70 0,70

- Như trên DNL Xã Hà Kỳ 0,34 0,34

36
Đường dây 220kV NĐHải Dương - Trạm 500KV 

Phố Nối  
DNL

Xã Đại Sơn; xã 

Ngọc Kỳ; xã 

Hưng Đạo; xã 

Tân Kỳ; xã Dân 

Chủ

0,15 KH 2024 0,15 0,15 0,15 Bổ sung theo KH 2024 Bổ sung

37
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân 

phối huyện Tứ Kỳ năm 2020
DNL

Xã Văn Tố; Xã 

Hưng Đạo; Xã 

Đại Hợp; Xã Dân 

Chủ; Xã Nguyên 

Giáp; Thị trấn Tứ 

Kỳ

0,04 KH 2024 0,04 0,04 0,04 Bổ sung theo KH 2024 Bổ sung

d Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,42 0,00 0,00 0,42 0,42 0,28 0,14 0,00 0,00 0,00

1
Trung tâm viễn thông Tứ Kỳ (Chuyển kho lương

thực cũ)
DBV Thị trấn Tứ Kỳ 0,10 0,10 0,10 0,00 0,10

2 Bưu điện xã An Thanh DBV Xã An Thanh 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 Tăng diện tích từ 0.03 Ha lên 0.11 Ha

3 Bưu điện xã Phượng Kỳ DBV Xã Phượng Kỳ 0,02  KH 2023 0,02 0,02 0,02 0,00 Bổ sung
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4 Xây dựng trạm phát sóng viễn thông DBV Xã Tái Sơn 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02

5 Điều chỉnh vị trí quy hoạch Bưu điện xã Tái Sơn DBV Xã Tái Sơn 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02

6 Trạm thu phát sóng thông tin di dộng (BTS) DBV

Thị trấn Tứ Kỳ, 

xã Đại Hợp, xã 

Nguyên Giáp, xã 

Minh Đức, xã Chí 

Minh, xã Đại Sơn

0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 Bổ sung

- Như trên DBV Thị trấn Tứ Kỳ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00

- Như trên DBV Xã Đại Hợp 0,03 0,03

- Như trên DBV Xã Nguyên Giáp 0,03 0,03

- Như trên DBV Xã Minh Đức 0,03 0,03

- Như trên DBV Xã Chí Minh 0,03 0,03

- Như trên DBV Xã Đại Sơn 0,03 0,03

e Đất cơ sở văn hóa DVH 8,33 0,00 1,06 7,27 3,59 1,68 1,91 4,74 1,55 3,19

1 Quảng trường huyện Tứ Kỳ DVH Thị trấn Tứ Kỳ 2,96 0,90 2,06 2,96 0,00 2,96

2 Nhà văn hóa An Nhân Tây DVH Thị trấn Tứ Kỳ 0,23 0,23 0,23 0,23 0,00

3 Nhà văn hóa La Tỉnh Bắc DVH Thị trấn Tứ Kỳ 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00

4 Nhà văn hoá La Tỉnh Nam DVH Thị trấn Tứ Kỳ 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 Bổ sung

5 Nhà văn hoá, sân vận động thôn Hàm Cách DVH Xã Hà Thanh 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 Bổ sung

6 Nhà văn hoá thôn Tất Thượng DVH Xã Cộng Lạc 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00

7 Nhà văn hoá thôn Tất Hạ DVH Xã Cộng Lạc 0,10 0,10 0,10 0,00 0,10

8 Nhà văn hóa + Sân thể thao thôn Độ Trung DVH Xã Đại Hợp 0,20
KH 2024 đưa 

vào 0,18 ha
0,20 0,20 0,20 0,00

9 Trung tâm văn hóa xã Đại Hợp DVH Xã Đại Hợp 0,16 0,16 0,00 0,16 0,00 0,16

10 Nhà văn hóa trung tâm xã Hưng Đạo DVH Xã Hưng Đạo 0,15 0,15 0,15 0,00 0,15

11
Nhà truyền thống, Thư viện xã Minh Đức (Giáp 

UBND xã)
DVH Xã Minh Đức 0,42 0,42 0,42 0,24 0,18

12 Nhà văn hoá thôn Mạc DVH Xã Quảng Nghiệp 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50

13 Nhà văn hoá thôn Thái An DVH Xã Quang Phục 0,07 0,07 0,07 0,00 0,07 Bổ sung 

14 Trung tâm văn hóa thôn An Hưng DVH Xã Quang Trung 0,80 0,80 0,80 0,75 0,05

15 Trung tâm văn hóa thôn An Vĩnh DVH Xã Quang Trung 0,36 0,36 0,36 0,36 0,00

16 Trung tâm văn hoá thôn Tứ Hạ DVH Xã Quang Trung 0,08 0,08 0,08 0,00 0,08

17 Nhà văn hoá thôn Tân Hợp DVH Xã Phượng Kỳ 0,28 0,28 0,28 0,20 0,08 Bổ sung 

18 Nhà văn hóa và sân vận động thôn Thượng Sơn DVH Xã Tái Sơn 0,27 0,27 0,27 0,00 0,27

19 Thư viện, nhà truyền thống DVH Xã Văn Tố 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00

f Đất cơ sở y tế DYT 8,31 0,00 0,48 7,83 2,00 0,94 1,06 6,31 5,98 0,33

1 Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ DYT Xã Văn Tố 6,31 6,31 6,31 5,98 0,33 Tăng diện tích từ 5.73 Ha lên 6.31 Ha

2 Trạm y tế xã An Thanh DYT Xã An Thanh 0,16 0,09 0,07 0,16 0,00 0,16 Bổ sung 

3 Trạm y tế xã Dân Chủ (khu Cầu Bến thôn An Lại) DYT Xã Dân Chủ 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00 Bổ sung 

4 Trạm y tế xã Tiên Động DYT Xã Tiên Động 0,30  KH 2024 0,30 0,00 0,30 0,00 0,30

5 Trạm y tế xã Quang Phục DYT Xã Quang Phục 0,30 0,30 0,30 0,00 0,30

6 Mở rộng Trạm y tế xã Tái Sơn DYT Xã Tái Sơn 0,12 0,12 0,12 0,00 0,12
Giảm diện tích từ 0.20 Ha xuống 0.12 Ha, 

Điều chỉnh vị trí

7 Trạm y tế xã Chí Minh DYT Xã Chí Minh 0,15  KH 2024 0,15 0,15 0,14 0,01 Giảm diện tích từ 0.18 Ha xuống 0.15 Ha

8 Mở rộng Trạm y tế xã Hà Kỳ DYT Xã Hà Kỳ 0,17 0,09 0,08 0,17 0,00 0,17

g Đất cơ sở giáo dục đào tạo DGD 36,33 0,00 11,14 25,19 35,13 17,53 17,60 1,20 0,55 0,65
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+ Hệ thống trường THPT DGD 2,00 2,00 2,00 1,40 0,60 0,00 0,00 0,00

1 Mở rộng trường THPT Hưng Đạo DGD Xã Hưng Đạo 1,00  QĐ 1411 1,00 1,00 0,70 0,30 Ưu tiên theo QĐ 1411

2 Mở rộng trường THPT Cầu Xe DGD Xã Tiên Động 1,00  QĐ 1411 1,00 1,00 0,70 0,30 Ưu tiên theo QĐ 1411

+ Hệ thống trường THCS DGD 7,50 0,00 2,62 4,88 7,50 3,15 4,35 0,00 0,00 0,00

1 Trường THCS Thị trấn Tứ Kỳ DGD Thị trấn Tứ Kỳ 1,52 1,52 1,52 1,45 0,07

2 Mở rộng trường THCS An Thanh DGD Xã An Thanh 1,11 0,72 0,39 1,11 0,00 1,11 Bổ sung 

3
Xây dựng trường THCS Chí Minh cơ sở 2 (Trụ 

sở UBND và trạm  y tế Đông Kỳ cũ)
DGD Xã Chí Minh 0,53 0,53 0,53 0,00 0,53

4
Trường THCS xã Đại Sơn (Điểm trường thôn

Nghĩa Xá) 
DGD Xã Đại Sơn 1,36 0,66 0,70 1,36 0,70 0,66

5 Mở rộng trường THCS xã Dân Chủ DGD Xã Dân Chủ 0,60 0,60 0,60 0,00 0,60

6 Mở rộng trường THCS xã Quảng Nghiệp DGD Xã Quảng Nghiệp 0,47 0,36 0,11 0,47 0,00 0,47

7 Mở rộng trường THCS Quang Trung DGD Xã Quang Trung 0,32 0,22 0,10 0,32 0,10 0,22

8 Mở rộng trường THCS Văn Tố (khu Chiều Giáu) DGD Xã Văn Tố 0,50
KH 2021 đưa 

vào 0,4 ha
0,50 0,50 0,47 0,03

9 Mở rộng trường THCS Phượng Kỳ DGD Xã Phượng Kỳ 0,89 0,66 0,23 0,89 0,23 0,66 Bổ sung 

10 Mở rộng trường THCS Cộng Lạc DGD Xã Cộng Lạc 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 Bổ sung 

+ Hệ thống trường tiểu học DGD 11,04 0,00 4,15 6,89 10,84 4,84 6,00 0,20 0,20 0,00

1 Mở rộng trường tiểu học xã Đại Hợp DGD Xã Đại Hợp 1,58  KH 2024 0,3 1,28 1,58 1,20 0,38 Tăng diện tích từ 1.28 Ha lên 1.58 Ha

2 Mở rộng trường tiểu học xã Tân Kỳ DGD Xã Tân Kỳ 1,25  KH 2024 0,98 0,27 1,25 0,27 0,98 Bổ sung 

3 Mở rộng trường tiểu học Đại Đồng DGD Xã Đại Sơn 0,60 0,6 0,00 0,60 0,00 0,60 Giảm diện tích từ 0.90 Ha xuống 0.60 Ha

4 Mở rộng trường tiểu học xã Dân Chủ DGD Xã Dân Chủ 0,63 0,63 0,63 0,00 0,63

5
Mở rộng trường tiểu học Chí Minh 2 (Thôn 

Quảng Xuyên) 
DGD Xã Chí Minh 0,48 0,48 0,48 0,00 0,48 Bổ sung 

6
Mở rộng trường tiểu học Chí Minh 1 (Điểm 

trường B thôn Tây An)
DGD Xã Chí Minh 0,20 0,20 0,00 0,20 0,20 0,00 Bổ sung 

7 Mở rộng trường tiểu học xã Hà Thanh DGD Xã Hà Thanh 0,35 0,35 0,35 0,30 0,05

8
Mở rộng trường tiểu học xã Minh Đức (Điểm 

trung tâm)
DGD Xã Minh Đức 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00

9
Mở rộng trường tiểu học xã Minh Đức (Điểm 

thôn Trúc Văn)
DGD Xã Minh Đức 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00

10 Mở rộng trường tiểu học Ngọc Kỳ DGD Xã Ngọc Kỳ 0,15 0,15 0,15 0,00 0,15

11 Mở rộng trường Tiểu học DGD Xã Quang Khải 1,28  KH 2024 1 0,28 1,28 0,20 1,08 Bổ sung theo KH 2024 Tăng diện tích từ 0.26 Ha lên 0.28 Ha

12 Mở rộng trường tiểu học Quang Khải DGD Xã Quang Khải 0,26 0,26 0,26 0,00 0,26

13 Mở rộng trường tiểu học xã Phượng Kỳ DGD Xã Phượng Kỳ 0,50 0,50 0,50 0,45 0,05

14 Mở rộng trường tiểu học xã Quang Trung DGD Xã Quang Trung 1,20  KH 2024 0,78 0,42 1,20 0,40 0,80

15 Mở rộng trường tiểu học khu Chiều Giáu DGD Xã Văn Tố 0,70 0,70 0,70 0,65 0,05

16 Xây dựng trường Tiểu học thị trấn Tứ Kỳ DGD Thị trấn Tứ Kỳ 1,26  KH 2024 0,49 0,77 1,26 0,77 0,49 Bổ sung theo KH 2024 Bổ sung 

+ Hệ thống trường mầm non DGD 15,79 0,00 4,37 11,42 14,79 8,14 6,65 1,00 0,35 0,65

1 Trường mầm non thị trấn Tứ Kỳ DGD Thị trấn Tứ Kỳ 1,52 1,52 1,52 1,47 0,05 Tăng diện tích từ 1.30 Ha lên 1.52 Ha

2 Mở rộng trường mầm non xã An Thanh DGD Xã An Thanh 1,00
KH 2024 đưa 

vào 0,5 ha
1,00 1,00 0,47 0,53 Tăng diện tích từ 0.50 Ha lên 1.00 Ha

3 Mở rộng trường mầm non xã Bĩnh Lãng DGD Xã Bình Lãng 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00

4
Mở rộng trường mầm non Chí Minh 2 (Trạm y tế 

Tứ Xuyên cũ)
DGD Xã Chí Minh 0,07 0,07 0,07 0,00 0,07

5 Mở rộng trường mầm non xã Cộng Lạc DGD Xã Cộng Lạc 0,67  KH 2024 0,40 0,27 0,67 0,27 0,40 Thay đổi diện tích theo KH 2024
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6
Trường mầm non Đại Sơn (Điểm trường thôn 

Nghĩa Xá)
DGD Xã Đại Sơn 1,73 1,73 1,73 1,50 0,23

7 Mở rộng trường mầm non xã Dân Chủ DGD Xã Dân Chủ 0,24 0,24 0,24 0,00 0,24

8
Mở rộng trường mầm non trung tâm xã Hà Kỳ 

(Khu Lá Cờ thôn Hà Hải)
DGD Xã Hà Kỳ 1,00 0,62 0,38 1,00 0,35 0,65

9 Xây dựng trường mầm non trung tâm xã DGD Xã Hà Thanh 0,70 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70

10
Trường mầm non xã Minh Đức (điểm Minh 

Cường - Thôn Quàn)
DGD Xã Minh Đức 1,30 1,30 1,30 1,20 0,10

Tăng diện tích từ 0.30 Ha lên 1.00 Ha, 

chuyển vị trí

11 Mở rộng trường mầm non điểm Cự Lộc DGD Xã Minh Đức 0,20 0,20 0,20 0,00 0,20

12 Mở rộng trường Mầm non xã Quang Khải DGD Xã Quang Khải 0,85  KH 2024 0,60 0,25 0,85 0,25 0,60 Bổ sung theo KH 2024

13
Mở rộng trường mầm non trung tâm xã Quang 

Khải
DGD Xã Quang Khải 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 Tăng diện tích từ 0.25 Ha lên 0.30 Ha

14 Mở rộng trường mầm non xã Quang Trung DGD Xã Quang Trung 1,10 0,38 0,72 1,10 0,00 1,10

15 Mở rộng trường mầm non xã Tái Sơn DGD Xã Tái Sơn 0,40 0,22 0,18 0,40 0,00 0,40
Tăng diện tích từ 0.27 Ha lên 0.40 Ha; 

Điều chỉnh vị trí 

16 Mở rộng trường Mầm non xã Tân Kỳ DGD Xã Tân Kỳ 1,10  KH 2024 0,40 0,70 1,10 0,58 0,52

17 Mở rộng trường mầm non xã Tiên Động DGD Xã Tiên Động 0,92  KH 2024 0,52 0,40 0,92 0,35 0,57

18 Trường mầm non xã Phượng Kỳ DGD Xã Phượng Kỳ 0,59 0,59 0,59 0,50 0,09 Bổ sung 

19 Mở rộng trường mầm non xã Quảng Nghiệp DGD Xã Quảng Nghiệp 0,32 0,32 0,32 0,00 0,32 Bổ sung 

20 Mở rộng trường mầm non xã Quang Phục DGD Xã Quang Phục 0,70 0,70 0,70 0,70 0,00 Bổ sung 

21 Xây dựng trường mầm non Văn Tố DGD Xã Văn Tố 0,83
KH 2021 đưa 

vào 0,34 ha
0,53 0,30 0,83 0,30 0,53

h Đất cơ sở thể dục thể thao DTT 162,97 0,00 2,94 160,03 32,05 23,81 8,24 130,92 0,59 130,33

1
Dự án khu phức hợp sân Golf, vui chơi và nghỉ 

dưỡng sinh thái Bãi Soi
DTT Xã Đại Sơn 130,00 QĐ 1639 130,00 0,00 0,00 130,00 130,00

Ưu tiên theo QĐ 1411

(Theo QĐ 1411 Diện tích giảm còn 

35 Ha)

Giảm diện tích từ 156.40 Ha xuống 130 Ha 

2 Khu liên hiệp thể thao huyện Tứ Kỳ DTT Xã Văn Tố 10,22 10,22 10,22 9,00 1,22

3

Trung tâm TDTT xã An Thanh( Trong đó: Đất 

quy hoạch sân vận động: 1,74 Ha; Đất xây dựng 

đường gom: 0,31 Ha; Đất hoàn trả mương tưới 

tiêu thuỷ lợi: 0.06 Ha) 

DTT Xã An Thanh 2,11 2,11 2,11 2,01 0,10 Giảm diện tích từ 2.30 Ha xuống 2.11 Ha

4 Sân thể thao thôn An Định DTT Xã An Thanh 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10

5 Sân vận động trung tâm xã Bình Lãng DTT Xã Bình Lãng 1,20  KH 2024 1,20 1,20 1,10 0,10

6 Sân thể thao thôn Thượng Hải DTT Xã Bình Lãng 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00

7 Sân thể thao cụm Đông Kỳ DTT Xã Chí Minh 0,70 0,70 0,70 0,60 0,10 Bổ sung 

8 Sân vận động trung tâm xã Cộng Lạc DTT Xã Cộng Lạc 0,87  KH 2023 0,87 0,87 0,77 0,10 Giảm diện tích từ 1.00 Ha xuống 0.87 Ha

9 Sân thể thao thôn Bình Hàn DTT Xã Cộng Lạc 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00

10 Sân vận động trung tâm xã Đại Hợp DTT Xã Đại Hợp 1,20  KH 2024 1,20 1,20 0,98 0,22 Bổ sung theo KH 2024

11 Xây dựng Nhà thi đấu đa năng + bể bơi DTT Xã Đại Hợp 0,30  KH 2024 0,30 0,30 0,22 0,08 Bổ sung theo KH 2024

12 Sân vận động trung tâm xã Đại Sơn DTT Xã Đại Sơn 0,81 0,81 0,00 0,81 0,00 0,81

13 Sân vận động xã Dân Chủ DTT Xã Dân Chủ 1,20  KH 2024 1,20 1,20 0,70 0,50 Tăng diện tích từ 1.00 Ha lên 1.20 Ha

14 Sân thể thao 3 thôn Trạch Lộ, Đại Hà, Hà Hải DTT Xã Hà Kỳ 1,87 1,17 0,70 1,87 0,00 1,87

15 Sân vận động trung tâm xã Hà Thanh DTT Xã Hà Thanh 0,80 0,80 0,80 0,70 0,10 Giảm diện tích từ 0.90 Ha xuống 0.80 Ha

16 Mở rộng sân thể thao 6 thôn DTT Xã Hà Thanh 0,60 0,60 0,60 0,20 0,40 Bổ sung 

17 Sân thể thao thôn Xuân Nẻo DTT Xã Hưng Đạo 0,20 0,20 0,20 0,00 0,20

18 Sân vận động trung tâm xã Minh Đức DTT Xã Minh Đức 1,70  KH 2024 1,70 1,70 1,54 0,16
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19 Sân thể thao thôn Mép DTT Xã Minh Đức 0,50 0,50 0,50 0,40 0,10

20 Hồ bơi trung tâm xã Minh Đức DTT Xã Minh Đức 0,26 0,26 0,26 0,04 0,22

21 Sân thể thao thôn Ngọc Trại DTT Xã Ngọc Kỳ 0,08 0,08 0,08 0,00 0,08

22 Sân thể thao thôn An Thổ DTT Xã Nguyên Giáp 0,35 0,35 0,35 0,30 0,05

23 Sân thể thao Phố Quý Cao DTT Xã Nguyên Giáp 0,22 0,22 0,22 0,20 0,02

24 Sân thể thao thôn Quý Cao DTT Xã Nguyên Giáp 0,15 0,15 0,15 0,14 0,01

25 Sân thể thao thôn Văn Vật DTT Xã Nguyên Giáp 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00

26 Sân vận động trung tâm xã Phượng Kỳ DTT Xã Phượng Kỳ 1,19 1,19 1,19 1,12 0,07
Tăng diện tích từ 0.97 Ha lên 1.19 Ha; 

Điều chỉnh vị trí 

27 Sân vận động trung tâm xã Quang Khải DTT Xã Quang Khải 1,45  KH 2024 1,45 1,45 1,35 0,10

28 Sân thể thao, nhà văn hóa thôn Bích Đồng DTT Xã Quang Phục 0,60 0,60 0,60 0,00 0,60

29 Sân thể thao, nhà văn hóa thôn An Phòng Giang DTT Xã Quang Phục 0,39 0,08 0,31 0,39 0,31 0,08

30 Sân thể thao thôn Mậu Công DTT Xã Quang Trung 0,40 0,40 0,00 0,40 0,00 0,40

31 Sân thể thao thôn An Tứ DTT Xã Quang Trung 0,35 0,35 0,00 0,35 0,00 0,35

32 Sân thể thao thôn An Hộ DTT Xã Quang Trung 0,13 0,13 0,00 0,13 0,00 0,13

33 Sân vận động xã Tiên Động DTT Xã Tiên Động 1,30 1,30 1,30 1,10 0,20

34 Sân thể thao thôn Nho Lâm DTT Xã Văn Tố 0,30 0,30 0,30 0,20 0,10

35 Sân thể thao thôn Lâm Đồng DTT Xã Văn Tố 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00

36 Sân thể thao thôn Gia Lộc DTT Xã Văn Tố 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00

37 Sân thể thao thôn lạc Dục DTT Xã Hưng Đạo 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 Bổ sung 

38 Mở rộng sân thể thao thôn Vũ Xá DTT Xã Quang Khải 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 Bổ sung 

i Đất chợ DCH 7,62 0,00 1,34 6,28 7,62 5,15 2,47 0,00 0,00 0,00

1 Xây dựng chợ Yên DCH Thị trấn Tứ Kỳ 1,45  KH 2024 1,45 1,45 0,85 0,60 Tăng diện tích từ 1.40 Ha lên 1.45 Ha

2 Xây dựng Chợ Cầu Xe DCH Xã Cộng Lạc 1,27  KH 2024 1,07 0,20 1,27 0,20 1,07 Bổ sung 

3 Xây dựng chợ xã Quang Trung DCH Xã Quang Trung 1,20 1,20 1,20 1,15 0,05

4 Mở rộng chợ Đoàn DCH Xã Đại Sơn 1,14  KH 2021  1,14 1,14 1,10 0,04

5 Mở rộng chợ Rùa DCH Xã Hà Kỳ 0,50 0,50 0,50 0,45 0,05

6 Xây dựng chợ Cầu Bến DCH Xã An Thanh 1,00 1,00 1,00 0,95 0,05

7 Xây dựng khu chợ xã Quang Khải DCH Xã Quang Khải 0,45 0,45 0,45 0,45 0,00

8 Xây dựng chợ Hưng Đạo DCH Xã Hưng Đạo 0,61 0,27 0,34 0,61 0,00 0,61

j Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 12,16 0,00 0,44 11,72 7,66 5,01 2,65 4,50 3,35 1,15

1 Bãi rác thải tập trung 03 thôn xã An Thanh DRA Xã An Thanh 1,00 1,00 1,00 0,80 0,20 Giảm diện tích từ 2.00 Ha xuống 1.00 Ha

2 Bãi tập kết rác thị trấn Tứ Kỳ DRA Thị trấn Tứ Kỳ 0,35 0,35 0,00 0,35 0,00 0,35 Bổ sung 

3 Mở rộng bãi rác thải tập trung xã Bĩnh Lãng DRA Xã Bình Lãng 0,50  KH 2024 0,50 0,50 0,40 0,10

4 Bãi rác xã Chí Minh DRA Xã Chí Minh 0,40 0 0,40 0,40 0,30 0,10

5 Mở rộng diện tích Bãi Rác 5 thôn DRA Xã Cộng Lạc 1,00 1,00 1,00 0,70 0,30

6 Bãi rác tập trung xã Cộng Lạc DRA Xã Cộng Lạc 0,85 0,85 0,85 0,70 0,15

7 Bãi rác khu Đường Cống DRA Xã Đại Hợp 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50

8 Bãi tập kết rác thôn Đồng Bình DRA Xã Dân Chủ 0,45 0,45 0,45 0,00 0,45

9 Mở rộng bãi rác xã Hà Kỳ DRA Xã Hà Kỳ 0,40 0,40 0,40 0,30 0,10

10 Mở rộng bãi rác thôn Ô Mễ DRA Xã Hưng Đạo 0,20 0,20 0,20 0,00 0,20

11 Mở rộng bãi rác thôn Xuân Nẻo DRA Xã Hưng Đạo 0,20 0,09 0,11 0,20 0,00 0,20

12 Mở rộng bãi rác xã Minh Đức DRA Xã Minh Đức 0,70 0,70 0,70 0,65 0,05
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13 Mở rộng Bãi rác trung tâm xã Ngọc Kỳ DRA Xã Ngọc Kỳ 0,32 0,32 0,32 0,32 0,00

14 Bãi rác hợp vệ sinh thôn An Thổ DRA Xã Nguyên Giáp 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00

15 Bãi rác hợp vệ sinh thôn An Phú DRA Xã Nguyên Giáp 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00

16 Mở rộng Bãi rác thôn Vũ Xá, Nhũ Tỉnh DRA Xã Quang Khải 0,90 0,90 0,90 0,70 0,20 Bổ sung 

17 Mở rộng Bãi rác thôn Tân Quang DRA Xã Quang Khải 0,42 0,42 0,42 0,42 0,00 Bổ sung 

18 Mở rộng bãi rác 3 thôn DRA Xã Quảng Nghiệp 1,00 1,00 1,00 0,80 0,20

19 Bãi rác xã Tân Kỳ DRA Xã Tân Kỳ 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00

20 Xây dựng bãi rác thôn Đồng Tâm DRA Xã Tiên Động 0,70 0,70 0,70 0,50 0,20 Điều chỉnh vị trí

21 Xây dựng bãi rác thôn Hòa Nhuệ DRA Xã Tiên Động 0,55 0,55 0,55 0,35 0,20 Điều chỉnh vị trí

22 Xây dựng bãi rác thôn Quan Lộc DRA Xã Tiên Động 0,50 0,50 0,50 0,30 0,20

23 Xây dựng bãi rác thôn Đoàn Khê DRA Xã Tiên Động 0,50 0,50 0,50 0,40 0,10 Điều chỉnh vị trí

k Đất nghĩa trang NTD 12,13 0,55 11,58 12,13 6,22 5,91 0,00 0,00 0,00

1 Mở rộng nghĩa trang nhân dân NTD Thị trấn Tứ Kỳ 2,00 2,00 2,00 1,70 0,30 Tăng diện tích từ 0.40 Ha lên 2.00 Ha

2 Mở rộng nghĩa trang nhân dân NTD Xã Văn Tố 1,00 1,00 1,00 0,60 0,40 Bổ sung 

3 Mở rộng nghĩa trang nhân dân NTD Xã An Thanh 0,40 0,40 0,40 0,10 0,30

4 Mở rộng nghĩa trang nhân dân NTD Xã Bình Lãng 1,00 1,00 1,00 0,70 0,30 Tăng diện tích từ 0.40 Ha lên 1.00 Ha

5 Mở rộng nghĩa trang nhân dân NTD Xã Chí Minh 0,40 0,40 0,40 0,10 0,30

6 Mở rộng nghĩa trang nhân dân NTD Xã Cộng Lạc 0,40  KH 2024 0,40 0,40 0,10 0,30

7 Mở rộng nghĩa trang nhân dân NTD Xã Đại Hợp 0,40 0,40 0,40 0,10 0,30

8 Mở rộng nghĩa trang nhân dân NTD Xã Đại Sơn 0,40 0,40 0,40 0,10 0,30

9 Mở rộng nghĩa trang nhân dân NTD Xã Dân Chủ 0,40 0,40 0,40 0,10 0,30

10 Mở rộng nghĩa trang nhân dân NTD Xã Hưng Đạo 0,40 0,40 0,40 0,00 0,40

11 Mở rộng nghĩa trang nhân dân NTD Xã Minh Đức 0,40  KH 2024 0,40 0,40 0,10 0,30

12 Mở rộng nghĩa trang nhân dân NTD Xã Ngọc Kỳ 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20

13 Mở rộng Nghĩa trang liệt sỹ xã Ngọc Kỳ NTD Xã Ngọc Kỳ 0,20 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 Tăng diện tích từ 0.10 Ha lên 0.20 Ha

14 Mở rộng nghĩa trang nhân dân NTD Xã Phượng Kỳ 0,40
KH 2024 đưa 

vào 0.1 Ha
0,40 0,40 0,20 0,20

15 Mở rộng Nghĩa trang liệt sỹ xã Quang Khải NTD Xã Quang Khải 0,32 0,32 0,32 0,32 0,00 Bổ sung 

16 Mở rộng nghĩa trang nhân dân NTD Xã Quang Khải 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20

17 Mở rộng nghĩa trang nhân dân NTD Xã Hà Kỳ 0,20  KH 2024 0,20 0,20 0,20 0,00 Bổ sung 

18 Mở rộng nghĩa trang nhân dân NTD Xã Quảng Nghiệp 0,40  KH 2024 0,40 0,40 0,40 0,00

19 Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ xã Quảng Nghiệp NTD Xã Quảng Nghiệp 0,15 0,15 0,00 0,15 0,00 0,15

20 Mở rộng nghĩa trang nhân dân NTD Xã Quang Phục 0,30 0,30 0,30 0,10 0,20

21 Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ xã Quang Phục NTD Xã Quang Phục 0,30  KH 2024 0,30 0,00 0,30 0,00 0,30

22 Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ xã Quang Trung NTD Xã Quang Trung 0,26 0,26 0,26 0,10 0,16

23 Mở rộng nghĩa trang nhân dân NTD Xã Tái Sơn 0,40 0,40 0,40 0,10 0,30

24 Xây dựng mới nghĩa trang khu Đồng Vàng NTD Xã Tân Kỳ 0,40 0,40 0,40 0,10 0,30

25 Mở rộng nghĩa trang nhân dân NTD Xã Nguyên Giáp 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00 Bổ sung 

26 Mở rộng nghĩa trang nhân dân NTD Xã Tiên Động 0,40 0,40 0,40 0,10 0,30

l Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 5,90 0,00 0,00 5,90 5,90 2,20 3,70 0,00 0,00 0,00

1 Lăng bà Bổi Lạng DDT Xã Bình Lãng 2,40
 KH 2024 đưa 

vào 1,1 ha 
2,40 2,40 2,20 0,20 Ưu tiên theo QĐ 1411 Tăng diện tích từ 1.10 Ha lên 2.40 Ha

2 Đình, Đền Lạc Dục DDT Xã Hưng Đạo 3,50
 QĐ 1411 đưa 

vào 1,2 ha 
0,00 3,50 3,50 0,00 3,50 Ưu tiên theo QĐ 1411 Tăng diện tích từ 1.20 Ha lên 3.50 Ha
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m Đất cơ sở tôn giáo TON 6,68 0,00 5,27 1,41 6,68 0,48 6,20 0,00 0,00 0,00

1 Chùa Vĩnh Khánh TON Thị trấn Tứ Kỳ 0,25 0,25 0,00 0,25 0,00 0,25

2 Chùa Diên Khánh TON Thị trấn Tứ Kỳ 0,15 0,15 0,00 0,15 0,00 0,15

3 Chùa Hạ TON Thị trấn Tứ Kỳ 0,08 0,08 0,00 0,08 0,00 0,08

4 Chùa Linh Quang thôn An Định 
 TON Xã An Thanh 0,42 0,42 0,00 0,42 0,00 0,42

5 Nhà thờ đạo Thanh Kỳ TON Xã An Thanh 0,27 0,27 0,00 0,27 0,00 0,27

6 Chùa Khánh Vân Thôn An Lao TON Xã An Thanh 0,22 0,22 0,00 0,22 0,00 0,22

7 Chùa Thanh Tân thôn Thanh Kỳ TON Xã An Thanh 0,12 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12

8 Chùa Đồng Hàm Hy TON Xã Cộng Lạc 0,63 0,63 0,00 0,63 0,00 0,63

9 Chùa Đôn Giáo TON Xã Cộng Lạc 0,33 0,33 0,00 0,33 0,00 0,33

10 Nhà Thờ Đạo Tất Thượng TON Xã Cộng Lạc 0,15 0,15 0,00 0,15 0,00 0,15

11 Chùa Tất Thượng TON Xã Cộng Lạc 0,09 0,09 0,00 0,09 0,00 0,09

12 Chùa Tất Hạ TON Xã Cộng Lạc 0,06 0,06 0,00 0,06 0,00 0,06

13 Chùa Bình Hàn TON Xã Cộng Lạc 0,03 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03

14 Chùa Phăn TON Xã Đại Sơn 0,08 0,08 0,00 0,08 0,00 0,08

15 Chùa thôn Hàm Cách TON Xã Hà Thanh 0,12  KH 2024 0,12 0,12 0,00 0,12 Tăng diện tích từ 0.10 Ha lên 0.12 Ha

16 Nhà thờ Ngọc Lý TON Xã Ngọc Kỳ 0,58 0,58 0,00 0,58 0,00 0,58

17 Nhà thờ Ngọc Trại TON Xã Ngọc Kỳ 0,12 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12

18 Chùa Tông (Như Ý) TON Xã Quang Khải 0,30 0,30 0,00 0,30 0,00 0,30

19 Chùa Phúc Linh (thôn Nhũ Tỉnh) TON Xã Quang Khải 0,28 0,28 0,00 0,28 0,00 0,28

20 Chùa Mạc TON Xã Quang Khải 0,15 0,15 0,00 0,15 0,00 0,15

21 Chùa Phúc Thành Tự thôn An Hưng TON Xã Quang Trung 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50

22 Chùa Mậu Công TON Xã Quang Trung 0,37 0,37 0,00 0,37 0,00 0,37

23 Chùa Khánh Linh thôn An Hộ TON Xã Quang Trung 0,16 0,16 0,00 0,16 0,00 0,16

24 Chùa xóm Bích Lâm TON Xã Quang Phục 0,04 0,04 0,04 0,00 0,04 Bổ sung 

25 Chùa Đống Duyên TON Xã Quang Phục 0,40 0,15 0,25 0,40 0,25 0,15 Bổ sung 

26 Mở rộng chùa Kênh - Đồng Tâm TON Xã Tiên Động 0,27 0,27 0,27 0,00 0,27

27 Mở rộng chùa Thiên Phúc TON Xã Tái Sơn 0,40 0,17 0,23 0,40 0,23 0,17 Bổ sung 

28 Mở rộng Chùa Linh Quang Tự TON Xã Văn Tố 0,10 0,10 0,00 0,10 0,00 0,10

X Đất ở tại nông thôn ONT 335,86 0,00 2,67 333,19 165,36 131,00 34,36 170,50 134,32 36,18

1
Khu dân cư mới xã Văn Tố (Đối diện CCN Văn

Tố)
ONT Xã Văn Tố 38,90

KH 2024 đưa 

vào 38,82 ha
38,90 22,00 20,00 2,00 16,90 15,90 1,00

2 Khu dân cư mới xã Hưng Đạo (đô thị mới) ONT Xã Hưng Đạo 18,47  QĐ 1639 18,47 18,47 17,47 1,00 Quyết định phê duyệt QH tỉnh 1639 Tăng diện tích từ 18.30 Ha lên 18.47 Ha

3 Khu dân cư mới xã Minh Đức ONT Xã Minh Đức 23,90
KH 2024 đưa 

vào 23,8 Ha
23,90 23,90 22,60 1,30 Quyết định phê duyệt QH tỉnh 1639

Giảm diện tích từ 25.00 Ha xuống 23.90 

Ha

4 Khu dân cư mới xã Minh Đức ONT Xã Minh Đức 34,00 34,00 34,00 22,00 12,00 Bổ sung 

5 Khu dân cư mới xã Hà Thanh ONT Xã Hà Thanh 9,33
KH 2021 đưa 

vào 1 ha
9,33 9,33 9,03 0,30

Sửa tên; Tăng diện tích từ 7.50 Ha lên 

9.33 Ha

6 Khu dân cư mới xã Nguyên Giáp ONT Xã Nguyên Giáp 25,20 25,20 25,20 23,20 2,00
Giảm diện tích từ 35.00 Ha xuống 25.20 

Ha

7 Khu dân cư mới xã Nguyên Giáp ONT Xã Nguyên Giáp 2,00 2,00 2,00 1,90 0,10 Bổ sung 

8 Khu dân cư mới xã Tân Kỳ ONT Xã Tân Kỳ 18,50
KH 2024 đưa 

vào 18,45 ha
18,50 9,00 9,00 0,00 9,50 8,70 0,80

Sửa tên; Tăng diện tích từ 17.00 Ha lên 

18.50 Ha

9 Khu dân cư mới La Giang, xã Văn Tố ONT Xã Văn Tố 25,50 25,50 25,50 19,19 6,31
Sửa tên; Tăng diện tích từ 23.50 Ha lên 

25.50 Ha
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10 Khu dân cư mới xã Quang Phục ONT Xã Quang Phục 24,00 24,00 24,00 15,00 9,00
Giảm diện tích từ 48.00 Ha xuống 24.00 

Ha

11 Khu dân cư trung tâm xã Văn Tố ( giai đoạn 2) ONT Xã Văn Tố 5,00  KH 2024 5,00 5,00 4,80 0,20 Bổ sung theo KH 2024

12 Khu dân cư mới xã An Thanh (Khu Nhõng Ổ) ONT Xã An Thanh 10,10
KH 2021 đưa 

vào 0.8 ha
10,10 10,10 5,00 5,10 Tăng diện tích từ 8.50 Ha lên 10.10 Ha

13 Khu dân cư ven Sông Cờ thôn Nghi Khê ONT Xã Tân Kỳ 2,54  KH 2021 2,54 2,54 0,00 2,54 Giảm diện tích từ 2.60 Ha xuống 2.54 Ha

14 Khu dân cư Đường Cao thôn Đông Phong ONT Xã Bình Lãng 2,41  KH 2024 2,41 2,41 2,30 0,11

15 Khu dân cư thôn Thượng Hải ONT Xã Bình Lãng 1,78 KH 2024 1,78 1,78 1,72 0,06 Tăng diện tích từ 1.76 Ha lên 1.78 Ha

16 Khu dân cư mới thôn Tất Thượng ONT Xã Cộng Lạc 4,30 4,30 4,30 4,10 0,20

17 Đất ở xã Cộng Lạc (Khu chợ cũ) ONT Xã Cộng Lạc 0,36 0,36 0,36 0,00 0,36 Bổ sung 

18 Điểm dân cư mới xã Cộng Lạc (phần còn lại) ONT Xã Cộng Lạc 1,75  KH 2024 1,75 1,75 1,70 0,05 Bổ sung theo KH 2024 Bổ sung 

19 Khu dân cư Quảng Giang, xã Đại Hợp ONT Xã Đại Hợp 3,90
KH 2024 đưa 

vào 3,83 ha
3,90 3,90 3,75 0,15

Sửa tên; Tăng diện tích từ 3.50 Ha lên 

3.90 Ha

20 Khu dân cư mới thôn Quảng Giang ONT Xã Đại Hợp 0,97
KH 2021 đưa 

vào 0.97 ha
0,97 0,00 0,97 0,00 0,97

21
Khu dân cư mới xã Đại Sơn (Điểm dân cư Mỗ

Đoạn, Lò Ngói)
ONT Xã Đại Sơn 2,10 KH 2024 2,10 2,10 2,00 0,10 Sửa tên

22 Khu dân cư Đồng Phạm thôn Nghĩa Xá ONT Xã Đại Sơn 2,00 2,00 2,00 1,90 0,10

23 Đất ở nông thôn (Hạt giao thông cũ) ONT Xã Đại Sơn 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02

24 Khu dân cư Cầu Đá ONT Xã Dân Chủ 4,00 4,00 4,00 0,00 4,00 Giảm diện tích từ 11.00 Ha xuống 4.00 Ha

25 Khu dân cư mới thôn An Lại, xã Dân Chủ ONT Xã Dân Chủ 1,26
KH 2024 đưa 

vào 0,59 ha
1,26 1,26 1,19 0,07

Sửa tên; tăng diện tích từ 1.07 Ha lên 1.26 

Ha

26 Khu dân cư Trạch Lộ ONT Xã Hà Kỳ 6,00 6,00 6,00 5,50 0,50
Tăng diện tích từ 5.00 Ha lên 6.00 Ha; Đổi 

vị trí

27 Khu dân cư mới thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ ONT Xã Hà Kỳ 2,60  KH 2024 2,60 2,60 2,45 0,15 Sửa tên

28 Khu dân cư mới thôn Hà Hải ONT Xã Hà Kỳ 0,90  KH 2024 0,90 0,90 0,85 0,05

29 Khu dân cư đồng Guộc, thôn Ô Mễ ONT Xã Hưng Đạo 3,70 3,70 3,70 0,00 3,70 Tăng diện tích từ 3.20 Ha lên 3.70 Ha

30 Khu dân cư mới Đồng Khổng thôn Ô Mễ ONT Xã Hưng Đạo 3,16  KH 2024 3,16 3,16 0,00 3,16 Tăng diện tích từ 2.65 Ha lên 3.16 Ha

31 Khu dân cư mới thôn Vạn ONT Xã Minh Đức 3,50  KH 2024 3,50 3,50 3,40 0,10 Tăng diện tích từ 3.40 Ha lên 3.50 Ha

32 Khu dân cư mới thôn Quàn ONT Xã Minh Đức 4,50  KH 2024 4,50 4,50 4,30 0,20 Bổ sung theo KH 2024 Giảm diện tích từ 5.40 Ha xuống 4.50 Ha

33 Khu dân cứ mới chợ Quàn, xã Minh Đức ONT Xã Minh Đức 2,00 2,00 2,00 1,90 0,10

34 Điểm dân cư thôn Dọc xã Minh Đức ONT Xã Minh Đức 2,90
KH 2024 đưa 

vào 1,45 ha
2,90 2,90 2,70 0,20 Bổ sung 

35 Khu dân cư mới xã Ngọc Kỳ ONT Xã Ngọc Kỳ 1,70  KH 2024 1,70 1,70 1,62 0,08

36 Đất ở khu tái định cư ONT Xã Phượng Kỳ 0,23 0,23 0,23 0,23 0,00 Bổ sung 

37
Khu dân cư mới Quang Minh, thôn Nhũ Tỉnh xã

Quang Khải
ONT Xã Quang Khải 5,00 5,00 5,00 4,50 0,50 Giảm diện tích từ 9.40 Ha xuống 5.00 Ha

38 Khu dân cư thôn Mạc, xã Quảng Nghiệp ONT Xã Quảng Nghiệp 3,50 KH 2024 3,50 3,50 1,93 1,57

39 Khu dân cư thôn Mạc Xá, xã Quang Phục ONT Xã Quang Phục 5,60 KH 2024 5,60 5,60 5,30 0,30
Sửa tên; Tăng diện tích từ 4.80 Ha lên 

5.60 Ha

40 Khu dân cư thôn Bích Cẩm, xã Quang Phục ONT Xã Quang Phục 5,00 5,00 5,00 4,90 0,10
Sửa tên; Tăng diện tích từ 3.10 Ha lên 

5.00 Ha

41
Điểm dân cư mới Rộc Ngoài thôn An Tứ thuộc

khu đồng Rộc Ngoài thôn An Tứ
ONT Xã Quang Trung 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 Bổ sung 

42 Đất ở nông thôn (Hạt giao thông cũ) ONT Xã Quang Trung 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02

43 Khu dân cư thôn Thượng Sơn ONT Xã Tái Sơn 3,50 3,50 3,50 0,83 2,67
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44 Khu dân cư mới Ngọc Chấn ONT Xã Tái Sơn 0,48
KH 2021 đưa 

vào 0.48 ha
0,48 0,48 0,48 0,00 Giảm diện tích từ 4.00 Ha xuống 0.48 Ha

45 Khu dân cư mới thôn Ngọc Lâm ONT Xã Tân Kỳ 2,40  KH 2024 2,40 2,40 2,30 0,10

46 Khu dân cư sau trường tiểu học xã Tân Kỳ ONT Xã Tân Kỳ 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 Bổ sung 

47 Khu dân cư mới trung tâm xã Tiên Động ONT Xã Tiên Động 5,00 5,00 5,00 4,60 0,40 Giảm diện tích từ 8.00 Ha xuống 5.00 Ha

48
Đất ở nông thôn Trại Cây Cầu Xe (Giáp đường

391 cũ)
ONT Xã Tiên Động 1,70

KH 2024 đưa 

vào 1,66ha
1,70 0,00 1,70 0,00 1,70

49
Khu dân cư Chiều Mây (Sau trường mầm non

trung tâm)
ONT Xã Văn Tố 2,10

KH 2021 đưa 

vào 1.6 ha
2,10 2,10 2,00 0,10

50 Khu dân cư mới Đồng Có (giai đoạn 3) ONT Xã Chí Minh 1,00  KH 2024 1,00 1,00 1,00 0,00 Bổ sung theo KH 2024 Bổ sung 

51

Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở (Đất

nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là

đất ở xen kẽ trong khu dân cư)

ONT 22 xã 5,00
KH 2024 đưa 

vào 3,0 ha
5,00 3,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 Giảm diện tích từ 15.00 Ha xuống 5.00 Ha

XI Đất ở tại đô thị ODT 120,96 0,00 0,00 120,96 59,04 30,52 28,52 61,92 44,11 17,81

1 Khu dân cư mới phía Bắc thị trấn Tứ Kỳ ODT Thị trấn Tứ Kỳ 40,20
KH 2024 đưa 

vào 40,19 ha
40,20 20,20 15,00 5,20 20,00 20,00 Quyết định phê duyệt QH tỉnh 1639

Giảm diện tích từ 45.00 Ha xuống 40.20 

Ha

2 Khu dân cư mới tái định cư thị trấn Tứ Kỳ ODT Thị trấn Tứ Kỳ 16,50  KH 2021 16,50 8,50 6,00 2,50 8,00 8,00
Giảm diện tích từ 19.00 Ha xuống 16.50 

Ha

3 Khu dân cư Thương mại Thị trấn Tứ Kỳ ODT Thị trấn Tứ Kỳ 16,20 16,20 8,20 1,70 6,50 8,00 2,00 6,00
Giảm diện tích từ 17.88 Ha xuống 16.20 

Ha

4 Khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ ODT Thị trấn Tứ Kỳ 15,50
 KH 2024 đưa 

vào 15,15 ha 
15,50 15,50 7,00 8,50 Tăng diện tích từ 15.15 Ha lên 15.50 Ha

5 Khu dân cư mới La Tỉnh Bắc thị trấn Tứ Kỳ ODT Thị trấn Tứ Kỳ 9,20 9,20 9,20 6,10 3,10 Giảm diện tích từ 11.87 Ha xuống 9.20 Ha

6
Khu dân cư La Tỉnh Nam (Khu sân vận động

huyện cũ)
ODT Thị trấn Tứ Kỳ 5,10 5,10 5,10 3,30 1,80

7 Khu dân cư Đồng Xoài (Giai đoạn 2) ODT Thị trấn Tứ Kỳ 3,90 3,90 3,90 1,00 2,90

8 Khu dân cư Đồng Xoài (Giai đoạn 1) ODT Thị trấn Tứ Kỳ 2,70 2,70 2,70 0,00 2,70

9 Khu dân cư mới La Tỉnh Bắc (Đồng Sòi) ODT Thị trấn Tứ Kỳ 2,66 2,66 2,66 1,41 1,25 Sửa tên

10
Khu dân cư mới An Nhân Đông (sau Chùa An 

Nhân)
ODT Thị trấn Tứ Kỳ 2,30 2,30 2,30 2,10 0,20 Sửa tên

11 Đất ở đô thị (Khu Trung tâm y tế huyện cũ) ODT Thị trấn Tứ Kỳ 1,76 1,76 1,76 0,00 1,76

12

Khu dân cư An Nhân Đông (khu trụ sở Tài chính - 

 KH, Đài phát thanh và phòng Giáo dục Đào tạo 

huyện)

ODT Thị trấn Tứ Kỳ 1,00 KH 2021 1,00 1,00 0,00 1,00

13 Khu dân cư cầu Yên (phần còn lại) ODT Thị trấn Tứ Kỳ 0,74  KH 2023 0,74 0,74 0,32 0,42

14 Khu dân cư thị trấn (Chợ Yên cũ) ODT Thị trấn Tứ Kỳ 0,70 0,70 0,70 0,00 0,70

15 Đất ở đô thị (Khu trụ sở UBND Thị trấn cũ) ODT Thị trấn Tứ Kỳ 0,28 0,28 0,28 0,00 0,28

16 Đất ở đô thị (Khu tập thể trường THPT Tứ Kỳ) ODT Thị trấn Tứ Kỳ 0,10 KH 2024 0,10 0,10 0,00 0,10

17 Đất ở đô thị (Ngân hàng chính sách cũ) ODT Thị trấn Tứ Kỳ 0,12 0,12 0,12 0,12 Bổ sung 

18

Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở (Đất 

nông nghiệp, phi nông nghiệp không phải là đất ở 

xen kẽ trong khu dân cư)

ODT Thị trấn Tứ Kỳ 2,00
KH 2021 đưa 

vào 0,29 ha
2,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0,20 0,80 Tăng diện tích từ 1.00 Ha lên 2.00 Ha

XII Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 7,99 0,00 1,94 6,05 6,39 2,45 3,94 1,60 1,50 0,10

1 Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND Thị trấn Tứ Kỳ TSC Thị trấn Tứ Kỳ 1,60 1,60 1,60 1,50 0,10 Tăng diện tích từ 1.30 Ha lên 1.60 Ha

2 Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Quang Phục TSC Xã Quang Phục 0,65 0,65 0,65 0,00 0,65

3
Mở rộng trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND xã 

Tân Kỳ
TSC Xã Tân Kỳ 1,25  KH 2024 1,20 0,05 1,25 0,05 1,20 Bổ sung 

4
Mở rộng trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND xã An 

Thanh
TSC Xã An Thanh 0,67  KH 2024 0,50 0,17 0,67 0,17 0,50 Bổ sung 
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5
Mở rộng trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND xã 

Cộng Lạc
TSC Xã Cộng Lạc 0,39 0,24 0,15 0,39 0,15 0,24 Bổ sung 

6 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tứ Kỳ TSC Thị trấn Tứ Kỳ 0,30  KH 2024 0,30 0,30 0,30 0,00

7 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tứ Kỳ TSC Thị trấn Tứ Kỳ 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 Bổ sung 

8 Kho bạc Nhà nước huyện Tứ Kỳ TSC Thị trấn Tứ Kỳ 0,38  KH 2024 0,38 0,38 0,38 0,00 Tăng diện tích từ 0.35 Ha lên 0.38 Ha

9 Trụ sở ban chỉ huy quân sự TSC 23 xã, thị trấn 2,45 2,45 2,45 1,10 1,35

XIII Đất tín ngưỡng TIN 4,41 0,00 4,14 0,14 4,41 0,00 4,41

1 Đình An Nhân TIN Thị trấn Tứ Kỳ 0,56 0,56 0,00 0,56 0,00 0,56

2 Đình La Tỉnh TIN Thị trấn Tứ Kỳ 0,19 0,16 0,03 0,19 0,00 0,19 Tăng diện tích từ 0.16 Ha lên 0.19 Ha

3 Miếu Đông Ốc TIN Thị trấn Tứ Kỳ 0,07 0,07 0,00 0,07 0,00 0,07

4 Miếu Xoài TIN Thị trấn Tứ Kỳ 0,06 0,06 0,00 0,06 0,00 0,06

5 Đình thôn Thanh Kỳ TIN Xã An Thanh 0,21 0,21 0,00 0,21 0,00 0,21

6 Nhà thờ họ giáo An Lao TIN Xã An Thanh 0,12 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12

7 Đình Hàm Hy TIN Xã Cộng Lạc 0,05 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05

8 Đình Xuân Nẻo TIN Xã Hưng Đạo 0,37 0,37 0,00 0,37 0,00 0,37

9 Nhà Thờ giáo TIN Xã Hưng Đạo 0,14 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14

10 Đình Ô Mễ TIN Xã Hưng Đạo 0,04 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04

11 Miếu thờ Ô Mễ TIN Xã Hưng Đạo 0,15 0,15 0,00 0,15 0,00 0,15 Bổ sung 

12 Đình Làng Trạch Lộ TIN Xã Hà Kỳ 0,06 0,06 0,06 0,00 0,06 Bổ sung 

13 Đình Kim Đôi TIN Xã Ngọc Kỳ 0,38 0,38 0,00 0,38 0,00 0,38

14 Đền Đông Cối TIN Xã Ngọc Kỳ 0,06 0,06 0,00 0,06 0,00 0,06

15 Đình Đại Đình TIN Xã Ngọc Kỳ 0,05 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05

16 Đền Đồng Quang TIN Xã Quang Khải 0,75 0,75 0,00 0,75 0,00 0,75

17 Đình Tân Quang TIN Xã Quang Khải 0,15 0,15 0,00 0,15 0,00 0,15

18 Đình Vũ Xá TIN Xã Quang Khải 0,15 0,15 0,00 0,15 0,00 0,15

19 Đình Nhũ Tỉnh TIN Xã Quang Khải 0,07 0,07 0,00 0,07 0,00 0,07

20 Nhà nguyện thôn Tân Quang TIN Xã Quang Khải 0,04 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04

21 Đình xóm An Phòng TIN Xã Quang Phục 0,05 0,04 0,05 0,00 0,05 Bổ sung 

22 Đình xóm Bích Lâm TIN Xã Quang Phục 0,09 0,04 0,09 0,00 0,09 Bổ sung 

23 Đình thôn Đồng Tràng TIN Xã Quang Phục 0,10 0,04 0,10 0,00 0,10 Bổ sung 

24 Miếu Cả thôn An Tứ TIN Xã Quang Trung 0,16 0,16 0,00 0,16 0,00 0,16

25 Đền Độ My TIN Xã Quang Trung 0,09 0,09 0,00 0,09 0,00 0,09

26 Đình An Tứ TIN Xã Quang Trung 0,07 0,07 0,00 0,07 0,00 0,07

27 Đình An Vĩnh TIN Xã Quang Trung 0,05 0,05 0,05 0,00 0,05

28 Đình An Hưng (Mũ) TIN Xã Quang Trung 0,04 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04

29 Đình An Hưng TIN Xã Quang Trung 0,04 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04

30 Đình Mậu Công TIN Xã Quang Trung 0,03 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03

31 Đền Tư Văn An Vĩnh TIN Xã Quang Trung 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02

32 Đình An Hộ TIN Xã Quang Trung 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01

XIV Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 78,05 0,95 77,10 78,05 70,10 7,95 0,00 0,00 0,00

1
Dự án khai thác lộ thiên mỏ đất cát bãi sông Thái 

Bình
SKX Xã Chí Minh 77,10  KH 2024 77,10 77,10 70,10 7,00 Thay đổi diện tích theo KH 2024

2 Bãi vật liệu xây dựng SKX Thị trấn Tứ Kỳ 0,95 0,95 0,95 0,00 0,95 Bổ sung 
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XV Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 15,89 0,00 0,00 15,89 2,89 0,00 2,89 13,00 9,00 4,00

1
Khu công viên cây xanh khu vực sông Sồi (Từ

cống Sồi đến đường 396)
DKV Xã An Thanh 7,00 7,00 7,00 5,00 2,00 Giảm diện tích từ 15.00 Ha xuống 7.00 Ha

2 Công viên cây xanh DKV Thị trấn Tứ Kỳ 6,00 6,00 6,00 4,00 2,00 Giảm diện tích từ 15.13 Ha xuống 6.00 Ha

3
Công viên cây xanh (Xứ đồng Cửa Kho, Quán 

Sơn)
DKV Xã Hưng Đạo 2,50 2,50 2,50 0,00 2,50 Bổ sung 

4 Khuôn viên giếng làng, Ao học sinh thôn Ngọc Lý DKV Xã Ngọc Kỳ 0,19 0,19 0,19 0,00 0,19 Tăng diện tích từ 0.04 Ha lên 0.19 Ha

5 Công viên cây xanh xã Tân Kỳ DKV Xã Tân Kỳ 0,05 0,05 0,05 0,00 0,05 Bổ sung 

6 Công viên cây xanh chợ thôn An Lại DKV Xã Dân Chủ 0,15 0,15 0,15 0,00 0,15

XVI Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1,50 0,00 1,50 1,50 1,40 0,10 0,00 0,00 0,00

1 Mở rộng sông Sồi đoạn từ cửa sông giáp trạm y tế SON Xã An Thanh 1,50  KH 2023 1,50 1,50 1,40 0,10


